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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinai. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thúy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kinh và trì ân sâu sắc của tất cả 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 


Đánh Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 


Đức-Phát có chí ân-đức cao thượng, 
Danh tiếng vang lừng khắp cõi chúng-sinh. 
Là Đẳng Pháp-Vương vô-thượng vô-song. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 
Đức-Pháp có sáu ân-đức cao thượng. 

Hay ở phân đâu, phân giữa, phân cuối. 

Là Pháp giải thoát khổ của Đức-Phật. 

Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 

Đức- Tăng có chím ân-đức cao thượng. 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit. 

Có bốn đôi thành tám bậc Thánh-Tăng. 

Là phước-điền vô-thượng của chúng sinh. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 

Con kính đảnh lễ ân-đức Tam-Bảo. 

Xin biên soạn Ngã - Vô-Ngã Vấn Đúp. 


Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Attã Anattä Pañhã 
(Ngã Vô-Ngã Vấn Đáp) 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Atfa qnaftã: Ngã và vô-ngã là hai pháp hoàn 
toàn trải nghĩa với nhau. Affa nghĩa là ngã là ta, 
thuộc về tà-kiên chấp thủ nơi thân hoặc tâm của 
mình, rồi tự xưng là fq như sau: 

_ Chấp thủ nơi thân, tự xưng là “ta đi, ta 
đứng, ta ngồi, ta năm,... ” 

- Chấp thủ nơi tâm, tự xưng là "ta tế? ta 
nghe, ta ngửi, fq nếm, fq xúc-giác, fq biết,.. 


Thật ra, thân có 28 sắc-pháp thuộc về sắc- 
pháp (rupadhamma) đều là pháp vô tri vô giác, 
không thể đi, đứng, ngồi, năm, cử động, thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc-giác, biết được gì cả. 


Tâm và tâm-sở- Tám có 89 hoặc 12] tâm và 
tâm-sở có 52 tâm thuộc về danh-pháp (nãma- 
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dhamma), tâm với tâm-sở luôn luôn nương nhờ 
lân nhau, không thê tách rời nhau được, bởi vì 
tâm-sở có 4 trạng-thải với tâm: 

1- Ekuppada: đồng sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: đồng diệt với tâm. 

3 - Ekarammana: động đôi-tượng với tâm. 

4 - Ekavatthuka: đông nơi sinh với tâm. 

Cho nên, mỗi tâm nào phát sinh ắt Có một số 
tâm-sở ít hoặc nhiêu tương xứng đồng sinh với 
tâm áy, đề giúp tâm ây biết đôi-tượng. 

Mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giới phát 
sinh đêu do hội đủ nhân- duyên của môi săc-pháp, 
mỗi danh-pháp, không chiêu theo ý muốn của di, 
không có di làm chủ; nên tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp tam-giới đêu là pháp-vô-ngã 
(anattA), không phải ta, không phải của ta, 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, cũng không phải chúng-sinh nào. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbe dhamna andafã. ” 

Tắt cả mọi pháp đêu là pháp-vồ-ngã (anaHä). 

Dhamma: pháp có 2 loại là sankhatadhamma 
(pháp-hữu-vi) và asankhatadhamma (pháp-vô-Vì). 

1- Sankhatadhamma: Pháp-hữu-vi đó là pháp 
bị cấu tạo do 4 nhân-duyên là nghiệp (kamma), 
tâm (cittq), thời-tiêt (uíu), vật thực (aharaq); đó là 
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ngũ-uẩn (pañca khandha), 12 xứ (ãyafana), 18 
tự-tảnh (dhãtu), v.V... 

2- Asankhatadhamma: Pháp-vô-vi đó là pháp 
không bị câu tạo do 4 nhân-duyên là nghiệp 
(kamma), tâm (cita), thời-tiêt (níu), vật-thực 
(ahãra); đó là Niếf-bàn (Nibband) và các ché- 
định-pháp (pañfñattidhamma). 

Sankhatadhamma (pháp-hữu-vi) và asankhafa- 
dhamma (pháp-vô-vi) đêu là pháp-vô-ngã 
(anati). 

Anattä: vô-ngã nghĩa là phú định attã: ngã. 

“Na qtta anatta, natthi aqttã efassa khandha- 
paficakassa 1ï vã anaffã. ” 

- Tất cả các pháp không phải ta là pháp-Vô- 
ngã (anatf4), hay ngũ-uán đy không phải ta, 
không phải của ta cũng là pháp-vô-ngã (anaft3). 

Trong bộ Trkã f? giải nghĩa danh từ anatä 
(vô-ngã) có 4 ý nghĩa: 

1- Avasavattanaftha: Vô-ngã nghĩa là không 
chiêu theo ÿ muôn của một ai. 

2- Asamikaftha: Vô-ngã nghĩa là vô chủ, 
không có ai là chủ. 

3- Sufññnatadlha: VWô-ngã nghĩa là không, 
không phải ta, không phải của ta. 





Bộ SaratthadTpanTtika, Anattalakkhanasuttavannanä. 
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4- Attapatikkhepaftha: Vô-ngã nghĩa là phủ 
nhận cải ngã, cải ta, cái Đgi-ngã theo quan 
niệm tà-kiên thấy sai chấp lâm. 


Sự-thật, cải ngã, cải fa vốn dĩ không có thật, 
sở đĩ gọi cái ngã, cái ta là vì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi sắc-pháp rồi chấp thủ cho là ta, 
hoặc thấy sai chấp lâm nơi danh-pháp rồi chấp 
thủ cho là fa. 


Như vậy, cái ngã, cái ta không có thật, nên 
không có pháp-hành diệt ngũ; mà tà-kiến là có 
thật, nên có pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến diệt 
tận được tà-kiễn. 

Hành giá nào là hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) đã từng tích lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát và có 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gặp 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phậit, rồi thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiễn 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi 
trong si-tâm hợp với hoài-nghỉi không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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Bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiễn theo 
chấp ngã, nên khi đi, đứng, ngồi, năm, không 
còn tả- kiến theo se: ngã cho là “ta đi, ta đứng, 
ta ngôi, ta nằm,...” Khi mắt thấy sắc, tai nghe 
âm-thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm các vị, 
thân xúc-giác cứng mễm, nóng lạnh, tâm biết 
các pháp,... không còn tả- kiến theo chấp ngã 
cho là “ta thấy, ta nghề, fq ngửi, ta nêm, fa XúcC- 
giác, ta biết pháp, ... 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tải-sinh kiếp sau trong cối ác- 
giới nữa, chỉ có đại-thiện-nHghiệp cho quả tải- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cối trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 


* Quyển sách nhỏ “Adtä Anattä Pañhã ` (Ngã 
- Vô-Ngã Vấn Đáp) này có 2 phần: Phần I: 
Đức-Phật Gotama; Phân II: Atã anattã panha: 
Ngã - Vô-Ngã Vấn Đáp. Bản sư đã cô gắng sưu 
tâm gom nhặt nhiều nguồn tài liệu từ trong 
Tam-tạng Pah, bộ Chú-giải Pa]i và các bộ sách 
khác liên quan đến Ngã và Vô-ngã chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 
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Tuy bắn sư cố găng giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về Ngã và Vô-ngã, song vì 
khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh 
khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiểu biết của bắn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý 
chân tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 


Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý vị ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyển sách nhỏ “Ngã - Vô-Ngã Vấn Đáp” 
này được hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp 
đỡ như là Dhammavara Saämanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammananda upäsikä đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 


Bản sư vô cùng hoan-hỷ biết ơn tắt cả quý vỊ. 
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Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huế), cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thải-Lan, 
nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan-hỷ. 


lam no ñãtinatma hoíH, sukhitã honfH ñfayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hÈ nhận phân 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 
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ram puHññãbhãgam múũfã-pifU-ãcarijyd- 
ñafi-nHnttanañceva sesasabbasafftanañca demad, 
sabbcpi fe puññapaftin laddhana sukhita 
honfu, dukkha mwccanfu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanuHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, điệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phiên- -não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi thì do năng 
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lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tỉnh-tấn thực hành theo lời giảo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hồ trợ, nhắc nhở môi người chúng 
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con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
ở cối người (manussasampafl), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampafti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn (Nibbãna- 
sampati) mà thôi, để mong giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


lcchitam patthitamn amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong sớm được thành tựu như ÿ nguyỆn. 


PL. 2565/DL. 2021 

Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(ggamahapandgiia) 


MỤC LỤC 


KỆ LẼ BÁI TAM-BẢO 


LỜI NÓI ĐẦU 
Atfã Anattä Pañnha 

Phần I: Đức-Phật Gotama......................- 2-5-5: 3 
- Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian............ 2 
- Tam-1n1nhi (@VH]JB)‹sse‹s6s4:2xsis260656 16c c1 0 n6 3 
ƒ TiếnE1CPEHNIHH¿21512422/681sdkA040 00A xnesaii 3 
2- Thiên-nhãn-minh............................ 7-55 55555 <*s+<ss2 3 
3- Trằm-luân-tận-minh...........................--- 25+: 4 
- Đức-Phật thuyết Kinh Chuyên-Pháp-Luân.......... § 
“'Cônig-tÚ'Y 8Sã8.Xuâi 1Á: 166cesáiic6esbxkeesude 12 

- Nhóm bạn cũ của 
Ngài Trưởng-lão Yasa xuất gia.......... 21 
- Thuyết pháp tế độ những người có duyên.......... 24 
- Cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu.................. 24 


- Đức-Phật ngự đi đến khu rừng Uruvelã 


tế độ 3 huynh đệ Kassapa ....25 


- Đạo-sư Uruvelakassapa và 
nhóm đệ-tử xuât gia 


- Đạo-sư Nadikassapa và nhóm đệ-tử xuất gia..... 32 


- Đạo-sư Gayäkassapa và nhóm đệ-tử xuât 


gia.... 34 


- Đức-Phật thuyết bài kinh Ädittapariyäyasutta....37 


- Đức-Phật ngự đến kinh-thành Rãjagaha... 


3 NGÃ - VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP 





- Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Bimbisära cùng với nhóm 120.000 vị phú hộ....43 


- Nhị vị Tối-Thượng Thanh-văn đệ-tử.................. 46 
- Tuyên dương ngôi vị Tối-Thượng Thanh-văn ... 55 
- Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama phát triển ...... 56 
Phần II: Attä Anattã Pañhä................................. 62 
Vấn đáp giữa Ngài Pháp-Sư với vị Bà-la-môn ..63 
#0 XU DEH: LEOTÌD so 6c2193561/2u2k0 4v tkai2Suác 240v 66 
š:0 Xứ BÊH: HA v2: 6619664423 G000 bgsdies ha gvd 67 
- Dhãtu: Tự-tánh, có 18 loại........................... -.- 68 
* Giảng giải 3 pháp trong I8 tự-tánh (Dhãtu) ..... 74 
1- Dvara: Môn, có 6 loại.......................------ ---<<<+ 74 
2- Arammana: Đối-tượng, có 6 loại .................. 75 
3- Viññãna: Thức-tâm, có 6 loại........................ 77 
- “Ta thấy người này người kia”................... -- S2 
- “Ta nghe các thứ tiếng”..................... ¿sec S6 
- '“Fa ngửi các thứ mùi hương”..........................- 90 
Z⁄Td nem.GáE thứ VÌ" sssi6is 0x00 sisssvea 93 
- “Ta xúc-giác cứng mềm, nóng lạnh”............ 97 
- “Ta hiểu biết mọi ngành nghề trong đời”.... 101 
- Ta đi, ta đứng, ta ngôi, ta nằm, .................. 103 

- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi 
đi, đứng, ngồi, nằm...... 105 
- “Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp”............ 109 
*+ 1á6-ÿ BỌI là HĐhIỆD c6 0sc06002 0 càna 109 
* Tác-ý không gọi là nghiệp ........................ 110 
* Nghiệp vả quả của nghiỆp..........................- III 


- Cái ta, cái ngã không có thật ............................ 115 


MỤC LỤC 3 





- Pháp-hành thiền-tuệ diệt tận được 
tâm tả-kiên châp ngã........ 117 
* VỊ Bà-la-môn phát sinh đức-tin 
nơi Tam-Bảo...... l20 
* Nhóm học trò xin thọ phép quy-y Tam-bảo... 121 


Chúng-sinh trong 31 cõi tam-giới....................... 123 
< St 2UAn |: VO AI: 2nsisoovsaftoeoelbd dd, 124 
='THỌ5UAH là VÔ -HỮA/ccseseysls2 6x63 n06 364 4.2063 00 s02) 125 
= Tướng -LIầH là VÕ TH s.20x606c du uốn 06 40 2m 126 
>;EIHMIIH=UATI,1đ: VU SHDEE.24x2sb2esáice2ibas0aytatsi 127 
= THỰO-DAH là VỤ T02 se x2/42114áa/6e90/645 250 5k xé 127 
- Ngũ-uân sinh do Š nhân-duyên-sinh ................ 128 
- Bài kinh Yadaniccasutfa........................ ..-- -- «+ ++- 131 

ĐOẠN KẾT 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Attã Anattä Pañhã 
(Ngã Vô-Ngã Vấn Đáp) 


Affa nghĩa là ngã, là fa. 
Andaffä nghĩa là vô-ngã, không phải fa. 


Như vậy øffã (ngã, f4) với anaffã (vô-ngã, 
không phải f4) là hoàn toàn trái nghĩa nhau. 


* Af là ngã, là ra, thuộc về fà-kiến chấp 
ngã: chấp ta, chấp người, cháp chúng-sinh, ... 

* Anatã là vô-ngã, không phải ta, thuộc về 
chánh-kiên: không cháp ngã, không cháp ta, 
không cháp người, không cháp chúng-sinh, ... 


Trong suốt thời-gian lâu dài khi chưa có Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thê gian, 
thì đã có sáu phái ngoại-đạo xưa kế thừa trải qua 
nhiều kiếp. Mỗi phái ngoại-đạo có giáo lý khác 
nhau, quan niệm khác nhau, phương pháp thực 
hành khác nhau, tuy nhiên đều thuộc về ứà-kiến 
chấp ngã, hoàn toàn không có một vị đạo-sư 
nảo hiểu biết về pháp-vô-ngã (anatfiä) là gì? 
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Phần I 
Đúc-Phật Gotama 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát là 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bác 
thượng, trải qua 3 thời-kỳ: thời-kỳ đầu, thời-kỳ 
giữa, thời-kỳ cuối, suốt 20 a-tăng-kỳ '? và 100 
ngàn đại-kiếp ' trái đái. 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian (s89 TCN) 


Vào buổi chiều ngày rằm tháng tz (âm-lịch), 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ngự 
đi đến khu rừng Uruvelã, ngôi kiết già trên ngôi 
bồ đoàn quý báu, quay mặt vê hướng đông, thực 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm hơi 
thở vào, hơi thở ra, dẫn đến chứng đắc 4 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc tam-minh: 


` A-tăng-kỳ (Asankhyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
băng số, cứ trải qua vô sô đại-kiếp trái đất kể là 1 a-tăng-kỳ. 

? Đại-kiếp (Mahakappa) là thời gian kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng- 
kỳ thành - trụ - hoại - không, là khoảng thời gian quá lâu. Đức- 
Phật có ví dụ: Một hòn núi dày đặc hình khối, mỗi chiều 1 do-tuần 
(20 km), cứ 100 năm, một vị chư-thiên lấy tâm vải mịn và mỏng 
quét nhẹ qua Ï lần cho đến khi mòn hết hòn núi ấy, thế mà thời 
gian ấy chưa kế được 1 đại-kiếp. (3 thời-kỳ: xem quyền I: Tam- 
Bảo trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn giả.) 
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Tam-minh (Tevijja) 

1- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñãna) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiên sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiên-tâm không lay động làm 
nên tảng đê Đức-Bó-íát hướng tâm đên chứng 
đặc fiên-kiêp-minh: tri-tuệ nhớ rõ lại tiên-kiêp, 
từ hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng vạn 
kiếp, hàng triệu kiếp, hàng triệu Kế 1 kiếp, ... cho 
đến vô lượng kiếp không giới hạn. 

Tiên-kiếp-minh là trítuệ nhớ rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nảo, trong cõi giới nào, 
tên gì, thuộc dòng dõi nào, thực hành đại-thiện- 
nghiệp, bât-thiện-nghiệp, ... 

Tiên-kiếp-minh là minh thứ nhất mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào canh đâu đêm răm tháng tư (âm lịch). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có 
đệ-tứ-thiên sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiên-tâm không lay động làm 
nên tảng đê Ð/c-Bó-fát hướng tâm đên chứng 
đặc fhiên-nhãn-mìinh: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
kiếp quả-khưứ, kiếp vị-lai của tắt cả chúng-sinh 
hơn thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 





' Đối với Đức-Phật Độc-Giác và Thanh-văn-Giác có giới hạn. 
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Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 


* Tú-sinh-minh (Cutupapatanana): Tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ Sự tứ, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh 
muôn loài trong các cối-giới, do nghiệp nào, do 
quả của nghiệp nào... 

* W†-lai kiến-minh (Anagatamsanana): Trí-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 


Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này đề 
thọ ký, xác định thời gian còn lại của chúng-sinh 
trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn lại thời gian 
bao nhiêu đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, hoặc Đức-Phật 
Đóc-Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Thiên-nhãn-mình là mình thứ nhì mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 


3- Trầm-luân tận-minh (Äsavakkhayañãna) 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha sử 
dụng đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng 
để thực hành pháp-hành thiền-tuệ suy-xét thấy 
rõ các pháp thập-nhị-duyên-sinh (0aficca- 
samuppäada), đô là đối-tượng pháp-hành thiên- 
tuệ của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét thập- 
nhị-duyên-sinh theo chiều thuận như sau: 
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- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 
(Avijapaccaya sankhara) 
- Do các hành làm duyên, nên tái-sinh-thức 
sinh. (Sankharapaccayd viññanam) 
- Do tái-sinh-thức làm duyên, nên danh-pháp, 
sắc-pháp sinh. (Viññãnapaccayä nãmaripam) 
- Do danh-pháp, sắc-pháp làm duyên, nên 
lục-xứ sinh. (Namaripapaccayä saläyqtanarn) 
- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh. 
(Saläyatanapaccayä phasso) 
- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedana) 
- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 
(Vedanapaccayäa tanha) 
- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 
(Tanhãpaccayäa upadanarm) 
- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 
(Upadanapaccayä bhavo) 
- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 
(Bhavapaccayä Jđfi) 
- Do tải-sinh làm duyên, nên lão tử... sinh. 
(Jatipaccayä jaraãmararan... ) 


Đức-Bồ-tát Chánh- -Đẳng-Giác suy Xét fhập- 
nhị-duyên-sinh theo chiêu-thuận, chiêu-sinh, để 
trí-tuệ thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ “sự-sinh” của 
mỗi pháp, #í-fuệ thiển-tuệ chứng ngộ chân-]ÿ 
khổ- Thánh-đễ và nhân sinh khỗ-Thánh-đé. 


6 NGÃ - VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP 





* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập- 
nhị nhân-diệt theo chiều nghịch, chiêu điệt như 
sau: 

- Do diệt tận vô-minh, nên diệt các hành. 
(Avijãyatveva asesaviraganirodha 
sanhkharanirodho) 

- Do diệt các hành, nên diệt tải-sinh-thức. 
(Sankharanmirodha viñfñananirodho) 

- Do điệt tái-sinh-thức, nên diệt danh-pháp, 

sắc-pháp. (Viññänanirodhä nãmaripanirodho) 

- Do điệt danh-pháp sắc-pháp, nên điệt lục- 
xứ. (Namaripanirodha salãyatananirodho) 

- Do diệt lục-xưứ, nên diệt lục-Xúc. 

(Salayatananirodha phassanirodho) 

- Do diệt lục-xúc, nên diệt lục-thọ. 
(Phassanirodha vedananirodho) 

- Do diệt lục-thọ, nên diệt lục-ái. 
(Vedananirodha tanhãnirodho) 

- Do diệt lục-ádi, nên diệt tứ-thủi. 
(Tanhãmirodha upädananirodho) 

- Do diệt tứ-thủ, nên diệt nhị-hữu. 
(Upadanamirodha bhavanirodho) 

- Do diệt nhị-hữu, nên diệt tải-sinh. 
(Bhavanirodha jãtinirodho) 

- Do diệt tải-sinh, nên diệt lão, tử.... 
(Jatimirodha jarämarana ... nirodho) 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác suy xét fhập- 
nhị-nhân-diệt theo chiếu-nghịch, chiêu-điệt, đễ 
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trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ “sự-diệt” của 
mỗi pháp, #í-fuệ thiên-tuệ chứng ngộ chân-lÿ 
diệt khỗ-Thánh-đề và pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ- Thánh-đễ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác suy xét thập- 
nhị duyên-sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chiếu- 
thuận, chiêu-nghịch, chiếu-sinh, chiêu-diệt; trí- 
tuệ thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-diệt của 
mỗi pháp; Ø#í-fuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thải-chung là trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của mỗi pháp, dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để đâu tiên 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt tận được 4 pháp- 
trầm-luân (ãsava) bằng 4 Thánh-đạo-tuệ. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhattha đã 
tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề đâu 
tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng đầu tiên trong 
muôn ngàn cõi-giới chúng-sinh. 

Trâm-luân tận-minh là minh thứ 3 mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng 
đắc vào canh chót của đêm rằm tháng tr (âm 
lịch), trước lúc rạng đông (aruia). 

Cho nên, Đức-Bỏổ-dát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha đã trở thành bậc Thánh -ra-háún 
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cao thượng đầu tiên trong muôn ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama tại cội Đại-Bồ-Đề Mahãbodhirukkhat”) 
trong khu rừng Uruvela (nay gọi là Buddhagaya 
tại nước Án-Độ “India `). 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha trở 
thành Đức-Phật Gofama lúc tròn đúng 35 tuôi. 


* Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Đức-Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, chỗ ở của nhóm 5 tỳ- 
khưu là Ngài Trưởng-lão Kondañña, Ngài Ứappa, 
Ngài Bhaddiva, Ngài Mahanama, Ngài Assdji 
vào buôi chiêu ngày rằm tháng 6 (âm-l¡ch), sau 
khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác tròn 
đúng hai tháng. 

Nhóm 5S tỳ-khưu này đã từng theo hộ độ Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha khi Đức- 
Bồ-tát thực hành pháp-hành khổ-hạnh tại khu 
rừng Uruvelä. 


! Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- Giác trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác tại cội cây nào, cây Ấy: gọi là Mfahabodhirukkha: 
cây Đại-Bồ-đề. Mỗi Đức-Phật có mỗi cây Đại-Bồ-đề khác nhau. 
Cây Assattha tại khu rừng Uruvelãä này là cây Đại -Bô-để của 
Đức-Phật Gotama, đồng sinh cùng một lúc với Đức- Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha, 35 năm về trước. 
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Buổi chiều ngày rằm tháng 6 (âm-lịch) lúc 
mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt trăng ló dạng 
ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức-Phật Gotama 
thuyết-pháp giảng giải kinh Dhamacakkappa- 
vaffanasutta 2 (Kinh Chuyển-Pháp-Luân), để tế 
độ nhóm 5 f)-khưu: Ngài Trưởng-lão Kongdañna, 
Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama 
và Ngài Assa/¡ tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần kinh-thành Bãarãnas1. 

Sau khi lăng nghe Đức-Phật thuyết giảng bài 
Kinh Chuyển-Pháp-Luân xong, trong nhóm 5 tỳ- 
khưu ấy chỉ có Ngài Trưởng-lão Kondañña 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đề đầu tiên y theo 
Đức-Pht, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
đầu tiên của Đức-Phật Gotama, nên Đức-Phật 
gọi tên mới của Ngài Trưởng-lão Kondañna là 
Aññasikondañna (Kondañña đã chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để). Ngay khi ấy, 180 triệu 
chư-thiên, chư phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 





` Samyuttanikaya, Mahavagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
Tìm hiểu rõ ý nghĩa bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân trong quyền 
“Kinh Chuyền-Pháp-Luân”, cùng soạn giả. 
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Ngài Trưởng-lão Aññasihondanña kính xim 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy Ngài Trưởng-lão 
Afñfñaãsikondañña có đầy đủ phước-thiện phát 
sinh tám thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu do 
quả của phước-thiện phát sinh như thần thông, 
nên Đức-Phật cho phép xuất gia theo cách 
truyền gọi “Ehi bhikkhu!” rằng: 


- “Ehi bhikkhu "ti Bhagava avoca, “Svãkkhato 
dhammo, cara brahưmmacariyam samma dukkhassa 
anfakiriyäya. ” 

- Này Kondañña! Con hãy đến với Như-Lai, 
con trở thành t)-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp 
mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, 
hoàn hảo phân giữa, hoàn hảo phần cuối, con 
hãy nên cố găng tinh-tấn thực hành phạm-hạnh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niễt-bàn, cuối cùng giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt 
câu, hình tướng cũ của Ngảdi Đại-Trưởng-lão 
Aññãsikondañña bị biễn mất, liền trở thành Vị fÙ- 
khưu có đầy đủ tám thứ vật dụng của vị tỳ-khưu 
được thành tựu do quả của phước-thiện như 
phép-thằn-thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondanna là vị 
f)-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
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Gofama, có vẻ trang nghiêm như Ngài Đại- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. Ngay khi ấy, Tam Bảo: 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-bảo, Đức-T: ăng-bảo 
trọn vẹn lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. 


Vào ngày l6 tháng 6ó, Ðức-Phật Gofaima an 
cư nhập hạ “? đầu tiên suốt 3 thắng mùa mưa 
cùng với 5 vị ty-khưu tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành Baranasi. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Vappa 
chứng ngộ chân- tứ Thánh-để, chứng đặc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, tôi kính 
xin Đức-Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cũng cho phép thọ ty-khưu theo 
cách gọi “hi bhikkhu!”... 

- Ngày L7 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya 
chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đê, chứng đặc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nháp-lưu Tì háảnh-quả, Niêt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rôi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cũng cho phép thọ ty-khưu theo 
cách gọi “hi bhikkhu!”... 

- Ngày 18 tháng 6, Mgài Trưởng-lão Maha- 
nãma chứng ngộ chán-]) tứ Thánh-để, chứng 





' Hạ tiếng Pä|i gọi là wassa, nghĩa là mùa mưa, có 4 tháng kế từ 
ngày I6 tháng 6 (âm-lịch) cho đên ngày 16 tháng 10 (âm-lịch). 
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đắc Nhập-lưu Thánh-đdạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Miêr-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, tôi 
kính xin Đức-Phật cho phép xuât gia trở thành 
ty-khưu. 

Đức-Phát cũng cho phép thọ ty-khưu theo 
cách gọi “hi bhikkhu!”... 

- 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji chứng 
ngộ chán- tứ Thánh-đề, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niêi-bảàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, tôi kính xin Đức- 
Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cũng cho phép thọ ty-khưu theo 
cách gọi “hi bhikkhu!”... 

- Ngày 20 tháng 6, Ðức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài Kinh Anaffalakkhauasutfa “ (Kinh 
Trạng-thải Vô-ngã), tê độ nhóm Š tỳ-khưu đêu 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Như vậy, khi ấy, trong cõi người này có 5 bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gofama. 


Công-tử Yasa xuất gia 


Công-fử Yasa là con của phú hộ trong thành 
Baãranasi, được hưởng vinh hoa phú quý, một 





' Tìm hiểu rõ ý nghĩa bài kinh trong quyền “Kinh Trạng-thái 
V2-ngã ”, cùng soạn-giả. 
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năm ở trong 3 lâu-đài: 4 tháng mùa lạnh ở một 
lâu-đài, 4 tháng mùa nóng ở một lâu-đài, 4 tháng 
mùa mưa ở một lâu-đài. 

Hằng ngày đêm, công-tử Yasa hưởng lạc 
trong 5 đôi-tượng n0gñ-dục: săc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 

Hằng đêm, các đoàn ca hát nhảy múa trình 
diễn cho công-tử Yasa xem vui mắt, vui tai. 


Một đêm nọ, khi đang xem trình diễn thì 
công-tử Yasa buôn ngủ rôi nằm ngủ say. Các 
đoàn ca múa nhìn thấy công-tử ngủ say, tất cả 
đều ngưng lại, các cô vũ- nữ mệt mỏi cũng năm 
ngủ say tại sàn diễn. Khi ấy, những ngọn đèn 
còn đang cháy mờ, công-tử thức dậy nhìn thấy 
trên sàn diễn các vũ-nữ nằm ngồn ngang, công- 
tử Yasa cảm thấy nơi đây như là bãi tha ma, 
nghĩa địa đáng kinh tởm, nên phát sinh động- 
tâm, thấy rõ tội lỗi của ngũ-dục trong đời thật 
đáng nhàm chán. 

Vào cuối canh chót đêm ấy, công-tử Yasa đi 
xuống lâu đài, từ bỏ biệt thự ra đi theo con 
đường đi đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, vừa đi vừa thốt lên rằng: 

- Upaddutamm vata Bhol 


- Upassaftham vata Bhol ( 





' Vinayapitaka, Mahãvagga, Pabbajjãkathã. 
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- Chư thiện-trí! Phiên-não thật là vô cùng 
khôn đồn! 

- Chư thiện-trí! Phiên-não thật là vô cùng 
nguy khôn! 

Vào canh chót đêm ấy, Đức-Phật đang ngự đi 
kinh hành tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isi- 
patana. Đức-Phật dừng lại, trải tọa cụ ngồi xuống 
một chỗ. Công-tử Yasa vừa đến, Đức-Phật truyền 
dạy rằng: 

- ldam kho Yasa anupaddutam. 

- lam anupassafthamụ. 

- Ehi Yasa nistdal Dhammam te desessãmi. 


- Này Yasal Niễt-bàn không có khốn đồn! 

- Niết-bàn không có ñgHy khôn! 

- Này Yasal Con hãy đến ngôi xuống nơi này, 
Như-lai sẽ thuyết pháp tế độ con. 

Công-tử nghe rõ tiếng gọi của Đức-Phật nên 
cảm thây an tâm, cởi bỏ đôi đép vàng ra, đi chân 
trần đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, ngồi lắng nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
công-tử Yasa liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu tại nơi ây. 

Buổi sáng sớm hôm ấ Ấy, mẫu-thân của công-tử 
Yasa lên lâu đài không thấy công-tử, liền xuống 
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báo tin cho phụ-thân của công-tử. Ông phú hộ 
truyền gọi mọi gia nhân đi tìm công-tử trên các 
ngã đường. Riêng ông phú-hộ đi theo con đường 
đến khu rừng phóng sinh nai, trên đường đi, ông 
phú hộ nhìn thấy đôi dép vàng của công-tử, ông 
lần theo con đường ấy. 

Nhìn thấy ông phú hộ từ xa đi đến, Đức-Phật 
sử dụng phép-thần-thông che giấu công-tử Yasa, 
chưa đề cho ông phú-hộ nhìn thấy. Ông phú-hộ 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé Tôn, Ngài có thấy Yasa, 
đứa con yêu quỷ của gia đình con hay không? 
Bạch Ngài. 


- Này phú hộ! Con hãy ngôi xuống, tại nơi đây, 
con sẽ gặp Yasa, đứa con yêu quỷ của gia đình. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, ông phú 
hộ cảm thây an tâm, đảnh lễ Đức-Phật xong, rồi 
ngồi xuống một nơi hợp lẽ. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông phú hộ. Sau 
khi lắng nghe chánh-pháp xong, ông phú hộ 
chứng ngộ châản-jý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Đồng thời 
công-tử Yasa cũng lắng nghe chánh-pháp, tiếp 
tục chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- để, chứng, đắc 
theo tuần tự từ Nhấ?-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn; Bất-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
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Thánh-quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Khi ấy, ông phú hộ tán dương ca tụng Đức- 
Phật, rồi kính xin quy-y nương nhờ nơi Tam- 
bảo: quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ 
nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo, nên thành 
kính bạch rằng: 

“ksahanw Bhamte, Bhagavama1im saranam 
gaccham, dhammañnca  bhikkhusamghañca, 
upasakaụw mam Bhagava dhaãrefu, djjdfagge 
Dãnupetan saranan gatam. ” 

- Kính bạch Đức- 1 hế-Tôn, con thành kinh xin 
quy y nơi Đức-Thế- Tôn, xin quy y nơi Đức-Pháp- 
bảo, xin quy y nơi chư Đại-đực t)-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đúc-Thế-Tôn công nhận con là cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo, kế từ hôm nay cho 
đến trọn kiếp 

Khi ấy, Đức-Phật xả phép-thần- thông, ông 
phú hộ nhìn thấy công-tử Yasa đang ngôi tại nơi 
ây nên vô cùng hoan-hỷ nói với công-tử răng: 

- Này Yasa con yêu quỷ! Mẫu-thân của con 
khóc than khổ tâm vì không thấy con. Vậy, con 
nên mau trở về nhà đề mẫu-thân của con được 
Vi mừng. 
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Nghe phụ-thân nói như vậy, công-tử Yasa 
nhìn về Đức-Phật. 

Đức-Phật biết rõ ông phú hộ, phụ-thân của 
công-tử Yasa nay là bậc Thánh Nhập-lưu có đức- 
tin vững chặc nơi Tam-bảo, nên Đức-Phật hỏi 
ông phú hộ răng: 

- Này phú hộ! Con nhận thức về điểu này như 
thê nào? 

Người nào là bậc Thánh Nhập-lưu như con, 
người ấy nghe chẳnh-pháp của Như-lai rồi tiếp 
tục thực hành pháp-hành thiên tuệ dân đến 
chứng ngộ chân-|) tứ Thánh- để, chứng đắc theo 
tuân tự từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả, Niễt-bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn; đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hẳn cao-thượng. 

- Này phú hộ! Bậc Thánh A-ra-hán ấy có thể 
trở lại đời sông của người tại gia, say mê trong 
ngũ-dục như trước kia được hay không? 

Ông phú hộ bạch với Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, điễu ấy chắc chăn 
không thê được. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ! Yasa là người con yêu quý của 
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gia đình, nay Yasa đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, chắc chắn không thể trở lại đời 
sống của người tại gia như trước kia được nữa. 

Lăng nghe Đức-Phật thuyết giảng rõ ràng như 
vậy, ông phú hộ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Đúc-Ti hế-Tôn, Yasa là Hgười con 
yêu quỷ của gia đình, có đại duyên, đại phước, đã 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, 
thanh-văn đệ-tứử của Đức- Phát. 

- Kính bạch Đưức-Ti hế Tôn, ngày mãi, con xin 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến tr gia của 
chúng con cùng với Ngài Yasa, để gia đình chúng 
con tạo phước-thiện bồ-thi cúng dường đến Đức- 
Thế-Tôn và Ngài Yasa. Bạch Ngài. 

Đúc-Phật nhận lời thỉnh mời bằng cách làm 
thinh. Ông phú hộ thành kính đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn rồi xin phép trở về nhà, thông báo cho gia 
đình biết ngày hôm sau tạo phước-thiện bố-thí 
cúng đường đến Đức-Phật và Ngài Yasa. 

Phụ-thân của công-tử Yasa vừa rời khỏi, công- 
tử Yasa đánh lễ Đức-Phật bạch rằng: 

“Labheyyahaw Bhame Bhagavafto sanfike 
pabbajjam labheyyan upasampadar. ” 

- Kính bạch Đúc-Ti hế Tôn, kính xin Ngài cho 
phép con được xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giảo-pháp của Ngài. 
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Đức-Phật xem xét thấy rõ biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của công-tử Yasa là muốn xuất 
gia theo cách gọi “Ehú bhikkhu!” trong thời vị- 
lai, nên Đức-Phật đưa cánh tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy rằng: 


“Ehi bhikkhu "tỉ Bhagava avoca, “Svaãkkháto 
dhammo, cara brahưmmacariyam samma dukkhassa 
antakiriyaya. ” 

- Này tb-khưu! con hãy đến với Như-Lai, con 
trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà 
Như-lai đã thuyết hoàn hảo phân đầu, phân giữa, 
phân cuối, con hãy thực hành phạm-hạnh cao 
thượng, cuối cùng giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
rong tam-giới. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng của công-tử Yasa bị biến mất, liền trở 
thành vị tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ- 
khưu, do năng lực của phước-thiện phát sinh như 
thần-thông, trong Tăng tướng trang nghiêm như 
vị Đại-đức có 60 hạ. 

Buổi sáng, Đức-Phật mặc y, mang bát ngự đi 
khất thực cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo 
sau đến biệt thự của phụ-thân, mẫu-thân của Ngài 
Trưởng-lão Yasa. 

Đức-Phật và Ngài Trưởng-lão Yasa ngồi trên 
chỗ cao quý, ông bà phú-hộ và con dâu (bạn đời 
của công-tử Yasa khi còn tại gia) đảnh lễ Đức- 
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Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ họ. Sau khi nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, bà phú hộ và con dâu đều chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc "Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Hai người nữ tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi chư 
Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo, nên thành kính bạch 
rằng: 

“EKtã mayam Bhamte, Bhagavanfan saranam 
gacchãma, dhammañca  bhikkhusamghañca, 
upaskayvo no Bhagavä dhárefu, dajjdfagge 
pãnupetã saranan gafa. ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con thành 
kính xin quy y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bádo, xin quy y nơi chư Đại-đức t)-khưu 
Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận chúng con 
là cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, kế từ hôm nay 
cho đến trọn kiếp. 

Sau đó, gia đình của Ngài Trưởng-lão Yasa, 
gồm có ông bả phú hộ và con dâu tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường các món vật thực ngon 
bồ lên Đức-Phật và Ngài Trưởng-lão Yasa. 
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Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyết pháp tế 
độ toàn gia quyến, tất cả mọi người đều phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ trong 
lời giáo huãn của Đức-Phật. 

Đức-Phật và Ngài Trưởng-lão Yasa trở về 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana. 


Nhóm bạn cũ của Ngài Trưởng-lão Yasa xuất gia 


Những người bạn thân cũ của Ngài Trưởng- 
lão Yasa nghe tin công-fứ Yasa của ông bà phú 
hộ từ bỏ lâu-đài nguy nga, đi xuất gia trở thành 
ty-khưu ở tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần thành BaranasI., họ rủ nhau thành 
nhóm 54 người đến thăm Ngài Trưởng-lão Yasa 
ở tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana. 

Nhóm 54 người bạn thân nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão Yasa mặc y màu lõi mít, tướng mạo 
trang nghiêm thật đáng kính, nên 54 người bạn 
thân đều cung kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Yasa, rồi vẫn an lẫn nhau. 

Ngài Trưởng-lão Yasa dẫn 54 người bạn thân 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Yasa kính bạch lên 
Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-]i hế.- Tôn, đáy là nhóm 54 
người bạn thân cũ của con, khi con còn ở tại 
gia. Nay, họ rủ nhau đến thăm con. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính 
thính Ngài có tâm đại-bi thuyết pháp tế độ nhóm 
bạn thân cũ của con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật có tâm đại-bi thuyết pháp tế độ 
nhóm 54 người bạn cũ của ty-khưu Yasa. Sau 
khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật xong, tất cả 
nhóm 54 người bạn cũ của tỳ-khưu Yasa đều 
chứng ngộ chán-jý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu cả thảy. 


Khi ấy, nhóm 54 bậc Thánh Nhập-lưu đảnh lễ 
Đức-Phật, rôi thành kính bạch với Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đúc-Ti hế-T: ôn, kính xin Ngài cho 
phép chúng con được xuất gia trở thành sa-di, f)- 
khưu trong giáo-pháp của Ngài. 


Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của nhóm 54 người nảy là muốn 
xuất gia theo cách gọi “Ehi bhikkhu!” trong thời 
vị-lai, nên Đức-Phật đưa cánh tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy răng: 

“Etha bhikkhavo "ti Bhagava avoca, “Svakkhato 
dhammo, caratha brahmacariydn  samma 
dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này chư t)-khưu! Các con hãy đến với Như- 
Lai, các con trở thành tỳ-khưu theo ý HguyỆn. 
Chánh-pháp mà Như-lai đã thuyết hoàn hảo 
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phân đâu, phân giữa, phân cuối, các con hãy 
thực hành phạm-hạnh cao thượng, cuối cùng giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam giới. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng của nhóm 54 người bạn cũ của tỳ-khưu 
Yasa bị biến mất, liền trở thành ch vị f)-khưu 
có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, do năng 
lực của phước-thiện phát sinh như thần-thông, 
trong Tăng tướng trang nghiêm như Đại-đức có 
60 hạ. 


Sau khi trở thành 5⁄4 vị /)-ku đều là bậc 
Thánh Nhập-lưu, Đức-Phật thuyết pháp truyền 
dạy pháp-hành thiền-tuệ tế độ nhóm 54 vị f)- 
khưu ây. Không lâu sau, nhóm 54 vị t}-khưu ấy 
thực hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự 
từ Nhất-lai Tì hành-đạo, Nhất-lai Tì hánh-quả, 
Niếễt-bàn,; Bắt-lai Tì hảnh-đạo, Bắtlai Ti hánh-quả, 
Niết-bàn; cho đến A-ra-hản T hảnh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 


Đức-Phật Gotama an cư nhập hạ đầu tiên tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, có 
được ó0 vị Thánh A-ra-hẳn (nhóm 5 f)}-khưu và 
Ngài Trưởng-lão Yasa với 54 bạn thân) là bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 
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Thuyết pháp tế độ những người có duyên 


Sau khi mãn hạ 3 tháng mùa mưa, Đức-Phật 
truyền dạy ó0 vị Thánh A-ra-hán là hai vị tỳ- 
khưu không nên đi chung một ngả đường, mà 
mỗi vị tỳ-khưu đi mỗi ngả đường, để thuyết 
pháp tế độ những người có duyên lành nên tế độ. 


Trong thời-kỳ đầu Phật-giáo mới phát triển, 
chư Đại-đức tỳ-khưu là bậc Thánh A-ra-hán số 
lượng rất ít, nên Đức-Phật truyền dạy mỗi vị f)- 
khưu Thánh A-ra-hán đi mỗi ngả đường để 
thuyết pháp tế độ chúng-sinh, truyền bá giáo- 
pháp của Đức-Phật, nên hai vị Ø)-khưu Thánh A- 
ra-hán không nên đi chung một ngả đường. 


Cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 


Nếu có người nam nào phát sinh đức-tin trong 
sạch muôn xuât gia trở thành tỳ-khưu thì Đức- 
Phật cho phép răng: 

“Anujanami bhikkhave, imehi thhỉ sarana- 
gamanehi pabbajjam upasampadam. ” ° 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất 
gia trở thành t-khưu băng cách cho thọ phép 
quy-y Tam-bảo. 





- Vinayapitaka, Mahävagga, phần Pabbaj Jjũpasampadakathä. 
Tìm hiểu rõ trong quyên “Gương Bậc Xuất-Gia” nghi thức xuất 
gia tỳ-khưu bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo, cùng soạn-giả. 
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Thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận- 

sự-nam, cận-sự-nữ 

Người nào có nguyện vọng muốn trở thành 
cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3), 
là 1 trong tứ chúng của Đức-Phật Gotama, được 
thân cận với Tưm-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, thì cho thọ phép quy-y 
Tam-bảo." 


Đức-Phật ngự đi đến khu rừng Uruvelãä 


Sau khi 60 vị tỳ-khưu Thánh A-ra-hán, mỗi 
Ngài đi một ngả đường để thuyết pháp tế độ 
những người có duyên lành nên tế độ. Đức-Phật 
ngự đi đến khu rừng Uruvelãä để tế độ 3 huynh 
đệ Kassapa, đạo-sĩ thờ Thần Lửa cùng với nhóm 
1.000 đạo-sĩ đệ-tử: 

- VỊ đạo-sựư Uruvelakassapa có 500 đệ-tử. 

- VỊ đạo-sựư Nadikassapa có 300 đệ-tử. 

- VỊ đạo-sựư Œayäkassapa có 200 đệ-tử. 

Trước tiên, Đức-Phật ngự đi đến tu viện của 
đạo-sư Uruvelakassapa có 500 đạo-sĩ đệ-tử. Gặp 
đạo-sư Uruvelakassapa, Đức-Phật bảo rằng: 

- Này đạo-sự Kassapal Xin đạo-sự cho Nhự- 
Lai tạm trú nơi tu viện của Ngài đêm nay. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền II: Quy-Y 
Tam-Bảo, cùng soạn-giả. 
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Nghe  Đức-Phật nói như vậy, đạo-sư 
Uruvelakassapa thưa răng: 

- Thưa Sa-môn, chỗ đên thờ Long-Vương có 
nhiễu oai lực, nếu Sa-môn muôn thì tạm trú đêm 
nay tại chồ áy. 

Đức-Phật hài lòng chỗ ấy, rồi ngự đi đến nơi 
làm sạch sẽ, ngồi kiết-già thực hành pháp- hành 
thiền-định. Ban đêm Long-vương nỗi giận hiện 
ra phun lửa đến Đức-Phật. Đức- -Phật liền nhập 
thiên với đề-mục lứa, hóa phép-thân-thông, nguyện 
không làm hại đên Long-vương, ngọn lửa của 
Đức-Phật không chê ngọn lửa của Long-vương 
làm sáng rực cả không gian. 

Nhìn thấy Đức-Phật khống chế được Long- 
vương, vị đgo-sựư Uruvelakassapa cùng với nhóm 
500 đạo-sĩ đệ-tử vô cùng kính phục Đức-Phật. 

Vị đạo-sư nghĩ rằng: 

“VỊ Sa-môn này có nhiễu oai lực, nhưng chưa 
phải là bậc A-ra-hản như ta. ” 

Thật ra, vị đ¿ø-sw cùng với nhóm 500 đạo-sĩ 
đệ-tử chưa biêt Đức-Phật, chỉ biệt là vị Sa-môn 
mà thôi. Sáng sớm vị đzo-sư đên tán dương ca 
tụng Đức-Phật, rồi thỉnh mời Đức-Phật trú tại tu 
viện, mỗi ngày xin cúng dường vật thực đến 
Đức-Phật. Đức-Phật chấp thuận lời thỉnh mời. 


Đêm tiếp theo, / Đại- Thiên-vương có hào 
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quang sáng ngời hiện xuống đến đảnh lễ Đức- 
Phật, rôi kính thỉnh Đức-Phật thuyêt pháp. Sau 
khi nghe pháp xong, tứ Đại- Thiên-vương đánh lê 
Đức-Phật, rôi xin phép trở về cõi trời của mình. 

Sáng sớm, vị đgo-sư đến thăm Đức-Phật, rồi 
hỏi răng: 

- Thưa Sa-môn, đêm hôm qua, có 4 vị chụr- 
thiên nào có hào quang sảng ngời hiện xuống 
đên đánh lê Ngài vậy? 

Đức-Phật cho biết rằng: 

- Này đạo-sự! Đêm hôm qua, tứ Đại-Thiên- 
vương trên cõi trời Tú-Đại-Thiên- vương hiện 
Xuông đên đảnh lê Như-Lal, rồi kính thính Như- 
Lai thuyết pháp. 

Vị đạo-sư nghĩ rằng: 

“VỊ Sa-môn này có nhiễu oai lực, tứ Đại- 
Thiên-vương trên cõi trời Tứ-Đại-Thiên-vương 
cũng hiện xuống đánh lê, nhưng chưa phải là 
bác A-ra-hán như ta. ” 

Đêm tiếp theo, Ðức-vua-ười Sakka có hào 
quang sáng ngời hơn đêm hôm trước hiện xuống 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính thỉnh Đức-Phật 
thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua trời Sakka 
đảnh lễ Đức-Phật, rôi xin phép ngự trở vê cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Sáng sớm, vị đgo-sư đến thăm Đức-Phật, rồi 
hỏi răng: 

- Thưa Sa-môn, đêm hôm qua, có vị chư-thiên 
nào có hào quang sáng ngời hơn đêm hôm trước 
hiện xuống đến đảnh lê Ngài vậy? 

Đức-Phật cho biết rằng: 

- Này đạo-sư! Đêm qua, Đức-vua-trời Sakka 
cối trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuông đên đánh 
lê Như-Lai, rồi kính thỉnh Như-Lai thuyết pháp. 

Vị đạo-sư nghĩ rằng: 

“VỊ Sa-môn này có nhiễu oai lực, Đức-vua- 
trời Sakka trên cối trời Tam-thập-tam-thiên 
cũng hiện xuống đánh lê, nhưng chưa phải là 
bậc A-ra-hán như ta. ” 

Đêm tiếp theo, Đức phạm-thiên có hào quang 
sáng ngời tỏa sáng cả vùng rộng lớn hơn các 
đêm hôm trước, hiện xuông đên đảnh lê Đức- 
Phật, rôi kính thỉnh Đức-Phật thuyêt pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Đức phạm-thiên 
đảnh lê Đức-Phật, rôi xin phép ngự trở về trên 
tâng trời săc-giới phạm-thiên. 

Sáng sớm, vị đgo-sư đến thăm Đức-Phật, rồi 
hỏi răng: 

- lhưa Sa-môn, đêm hôm qua, có vị chư-thiên 
nào có hào quang sáng ngời tỏa khắp hơn hẳn 
đêm hôm trước, hiện xuống đến đảnh lễ Ngài vậy? 
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Đức-Phật cho biết rằng: 

- Này đạo-sư! Đêm hôm qua, Đức phạm-thiền 
trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên hiện xuống 
đến đảnh lễ Như-Lai, rôi kinh thỉnh Như-Lai 
thuyết pháp. 

Vị đạo-sư nghĩ rằng: 

“VỊ Sa-môn này có nhiêu oai lực, Đức phạm- 
thiên trên táng trời sác-giới phạm-thiên cũng 
hiện xuống đánh lê, nhưng chưa phải là bậc 4- 
ra-hán như ta. ” 


Đức-Phật biết rõ ý nghĩ sai lầm của đợo-s 
Uruvelakassapa, vì vậy, Đức-Phật cần phải chờ 
đợi gần 3 tháng để cho vị đzo-sư có đầy đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật cùng với 5  pháp-chủ 
(ndriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, để hỗ 
trợ pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng. 


Sau gần 3 tháng, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ đã 
hợp thời đúng lúc, nên thức tỉnh đqo-sựư Uruvela- 
kassapa phát sinh samvega (động-tâm) rằng: 

- Này Kassapal *Ngươi chưa diệt tận được 
phiên-não trâm-luân, chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán! 
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* Ngươi không phải là người chứng đắc A-ra- 
hẳn Thánh-đạo! 

_* Ngươi không hê biết gì về pháp-hành dẫn 
đến chứng đặc A-ra-hẳản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả. 


Sau khi nghe Đức-Phật quả quyết truyền dạy 
như vậy, vị đạo-s1z phát sinh samvega: động-tâm 
kinh hôn, liền thức tỉnh biết mình từ lâu bị sai 
lầm trầm trọng, và biết rằng vị Sa-mồn này chính 
là Đức-Phật Gotama. Khi ấy, vị đzo-s thành 
kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, 
kính xin Đức-Phật có tâm đại-bi tế độ cho phép 
xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 


Khi ấy, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ nhóm 500 
đạo-sĩ đệ-tử của vị đạo-sư đều có đầy đủ 70 
pháp-hạnh ba-lamật cùng với 3 pháp-chủ 
(ndriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chú, nên 
truyền bảo vị đạo-sư rằng: 

- Này Kassapa! Ngươi là vị thấy của nhóm 
500 đạo-sĩ đệ-tử đã từ lâu. Nay ngươi muốn xuất 
gia theo Như-lai thì ngươi nên thông báo cho 
nhóm đạo-sĩ đệ-tử biết. 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, vị đạo-sư 
truyên gọi nhóm 500 đạo-sĩ đệ-tử tụ hội đông đủ 
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tại hội trường, rồi thông báo cho nhóm đạo-sĩ 
đệ-tử biệt răng: 

- Này chư đệ-tứ! Nay thây có ý nguyện muốn 
xuất gia theo Đức-Phật, các con muốn thể nào 
tùy theo các con! 


Nghe vị Tôn-sư truyền dạy như vậy, tất cả 
nhóm 500 đạo-sĩ đệ-tử đêu xin đi theo vị Tôn- 
sư, cũng muôn xin xuât gia theo Đức-Phật. 


Khi ấy, vị đạo-sư Uruvelakassapa cùng với 
nhóm 500 đạo-sĩ đệ-tử ném bỏ tất cả đồ vật cúng 
tế Thần Lửa và các thứ vật dụng của đạo-sĩ 
xuống dòng sông Nerañjarä, trôi theo dòng nước. 


Đạo-sư Uruvelakassapa và nhóm đệ-tử xuât gia 


Vị đạo-sư Uruvelakassapa dẫn nhóm 500 đệ- 
tử đến hầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức- 
Phật, rồi kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, chúng con thành 
kính xin Đúc-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ, cho 
phép chúng con xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Thế- Tôn. 


Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của vị đạo-sư cùng với nhóm 500 
đệ-tử này muốn xuất gia theo cách gọi “Ehi 
bhikkhu!” trong thời vị-lai, nên Đức-Phật đưa 
cánh tay phải, chỉ băng ngón trỏ truyền dạy rằng: 
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“Etha bhikkhavo”tÙƠ Bhagava  qvoca, 
“Svakkhato dhammo, caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya. ` 

- Này chư tỳ-khưu, các con hãy đến với Như- 
lai, các con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện. 
Chánh-pháp mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đâu, phân giữa, phần cuối. Các con 
hãy thực hành phạm-hạnh cao thượng, cuối cùng 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng đạo-sĩ của vị đạo-sư cùng với nhóm 500 
đạo-sĩ đệ-tử bị biến mắt, liền trở thành cj vị f}- 
khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, do 
năng lực của phước-thiện phát sinh như thần- 
thông, trong Tăng tướng trang nghiêm như chư 
Đại-đức có 60 hạ. 


Đạo-sư NadTkassapa cùng nhóm đệ-tử xuất gia 


Vị đạo-sự Nadikassapa là em thứ nhì của vị 
đạo-sư Uruvelakassapa, khi nhìn thấy các đồ vật 
cúng Thần lửa và các thứ vật dụng của đạo-sĩ 
trôi trên dòng sông Nerañjarä, không biết đạo- 
huynh Uruvelakassapa có chuyện gì xảy ra, nên 
vị đạo-sư Nadikassapa vội vàng dẫn nhóm 300 
đạo-sĩ đệ-tử lên đường đi đến tu viện của vị đạo- 
huynh Uruvelakassapa. 
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Vị đạo-sw Nadikassapa gặp vị đạo-huynh 
Uruvelakassapa trong Tăng tướng của một vị tỳ- 
khưu, cảm thây vô cùng ngạc nhiên, cung kính 
bạch hỏi răng: 

- Kính bạch đạo-huynh Uruvelakassapa, xuất 
gia trở thành tỳ-khưu như vậy có cao thượng hay 
không? 

Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa trả lời rằng: 

- Này tiểu đệ Nadikassapal Xuất gia trở 
thành t)-khưu thật là cao thượng! 

Nghe đạo-huynh Uruvelakassapa truyền dạy 
như vậy, vị đqo-sư Nadikassapa cùng với nhóm 
300 đạo-sĩ đệ-tử cũng muôn xuât gia trở thành ty- 
khưu như vị đạo-huynh Uruvelakassapa. 

Khi ấy, vị đạo-sư Nadikassapa cùng với nhóm 
300 đạo-sĩ đệ-tử ném bỏ tât cả các thứ vật dụng 
của đạo-sĩ xuông dòng sông NerañJarä, trôi theo 
dòng nước. 

Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa dẫn đạo-sư 
Nadikassapa cùng với nhóm 300 đệ-tử đên hâu 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. VỊ đạo- 
sư Nadikassapa cung-kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, chúng con thành 
kính xin Đúức-ÏTi hê-T, ôn có tâm đại-bi tê đó, cho 
phép chúng con xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức- Thê- Tôn. 
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Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của vị đạo-sư cùng với nhóm 300 
đạo-sĩ đệ-tử này muốn xuất gia theo cách gọi 
“Ehi bhikkhu!” trong thời vị-lai, nên Đức-Phật 
đưa cánh tay phải, chỉ bằng ngón trỏ truyền dạy 
rằng: 

“Etha bhikkhavo”tÙƠ Bhagava  qvoca, 
“Svakkhato dhammo, caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này chư tỳ-khưu, các con hãy đến với Như- 
Lai, các con trở thành tỳ-khưu theo ý HguyỆn. 
Chánh-pháp mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đâu, phân giữa, phần cuối. Các con 
hãy thực hành phạm-hạnh cao thượng, cuối cùng 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng đạo-sĩ của vị đạo-sư cùng với nhóm 300 
đạo-sĩ đệ-tử bị biến mắt, liền trở thành ch vị f}- 
khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, do 
năng lực của phước-thiện phát sinh như thần- 
thông, trong Tăng tướng trang nghiêm như chư 
Đại-đức có 60 hạ. 


Đạo-sư Gayäkassapa cùng nhóm đệ-tử xuất gia 


Vị đạo-sự Œayaäkassapa là em út của vị đạo- 
sư Uruvelakassapa, khi nhìn thây các đô vật 
cúng Thân Lửa và các thứ vật dụng của đạo-sĩ 
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trôi trên dòng sông Nerañjarä, không biết vị đạo- 
huynh Uruvelakassapa có chuyện gì xảy ra, nên 
vị đạo-sựư Gayäkassapa vội vàng dẫn nhóm 200 
đạo-sĩ đệ-tử lên đường đi đến tu viện của vị đạo- 
huynh Uruvelakassapa. 


VỊ đạo-sư Gayaäkassapa gặp vị đạo-huynh 
Uruvelakassapa trong Tăng tướng của một vị tỳ- 
khưu, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cung kính 
bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch đạo-huynh Uruvelakassapa, xuất 
gia trở thành tỳ-khưu như vậy có cao thượng hay 
không? 


Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa trả lời rằng: 


- Này tiếu-đệ Gayakassapa! Xuất gia trở thành 
t)-khưu thật là cao thượng! 


Nghe đạo-huynh Uruvelakassapa truyền dạy 
như vậy, vị đạo-sw Œayäkassapa cùng với nhóm 
200 đệ-tử cũng muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu 
như đạo-huynh Uruvelakassapa. 

Khi ấy, vị đạo-sư Gayãkassapa cùng với nhóm 
200 đạo-sĩ đệ-tử ném bỏ tất cả các thứ vật dụng 
của đạo-sĩ xuống dòng sông Nerañjarä, trôi theo 
dòng nước. 


Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa dẫn vị đạo- 
sư Gayäkassapa cùng với nhóm 200 đạo-sĩ đệ-tử 
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đến hầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. 
Vị đạo-sư Gayäkassapa kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, chúng con thành 
kính xin Đúc-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ, cho 
phép chúng con xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của vị đạo-sư cùng với nhóm 200 
đạo-sĩ đệ-tử này muốn xuất gia theo cách gọi 
“khi bhikkhu! ” trong thời vị lai, nên Đức-Phật đưa 
cánh tay phải, chỉ băng ngón trỏ truyền dạy rằng: 


“Etha bhikkhavo”tÙƠ Bhagava  qvoca, 
“Svakkhato dhammo, caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya. 

- Này chư tỳ-khưu, các con hãy đến với Như- 
Lai, các con trở thành tỳ-khưu theo ý HguyỆn. 
Chánh-pháp mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đâu, phản giữa, phần cuối. Các con 
hãy thực hành phạm-hạnh cao thượng, cuối cùng 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng đạo-sĩ của vị đạo-sư cùng với nhóm 200 
đạo-sĩ đệ-tử bị biến mất, liền trở thành chư Vị f}~ 
khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, do 
năng lực của phước-thiện phát sinh như thần- 
thông, trong Tăng tướng trang nghiêm như chư 
Đại-đức có 60 hạ. 
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Khi ấy, tại khu rừng Uruvela, Đức-Phật 
Gotama đã tế độ ba huynh đệ Kassapa cùng với 
nhóm 1.000 đệ-tử đều xuất gia trở thành tỳ-khưu 
băng cách gọi “Ehi bhikkhiu!” 


Đức-Phật thuyết bài kinh Ädiftapariyãyasutta 
tê độ ba huynh đệ Kassapa cùng 1.000 tỳ-khưu 


Đức-Phật ngự đi cùng với ba huynh đệ 
Kassapa và nhóm 1.000 vị tỳ-khưu đên Gayäsisa, 
gân xóm nhà Gayä, ngôi tại tảng đá lớn. 


Đức-Phật suy xét nên thuyết pháp nào thích 
hợp đê tê độ ba huynh đệ Kassapa cùng với 
nhóm 1.000 vị tỳ-khưu này. Ngài nghĩ răng: 

-T Tước kia đã từ lâu năm, mỗi buổi sáng và 
môi buôi tôi họ thường cúng Thân Lửa. Vậy, 
Như-lai nên thuyết bài kinh Adittapariyayasutia, 
kinh các thứ lửa nóng là pháp thích hợp đề tê độ 
ba huynh đệ cùng với 1.000 tb-khưu này. ” ° 

Đức-Phật thuyết giảng kinh .4điapariyäya- 
sufía được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Tất cả đêu là vật nóng, đó 
là những gì? 

* Mất, đối-tượng sắc, nhãn-thưức-tám, nhân- 
xúc là vật nóng, thọ khô, thọ lạc, thọ không khô 





' Samyuttanikãya, Sã|ãyatanasamyutta, Ãdittapariyãyasutta. 
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không lạc phát sinh do nhân-duyên nhãn-xúc 
cũng là vật nóng. Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì II thứ lửa, đó 
là lửa tham, lửa sán, lứa si, lửa sinh, lứa giả, 
lửa chết, lứa sâu não, lứa khóc than, lứa khô 
thân, lửa khô tâm, lửa khô cùng cục. 

* Tại, đối-tượng thanh, nh1-thức-tâm, nhĩ-xúc 
là vật nóng, thọ khó, thọ lạc, thọ không khô 
không lạc phát sinh do nhân-đduyên nhĩ-xúc cũng 
là vật nóng. Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì 11 thứ lửa ... 

* Mũi, đối-tượng hương, tÿ-thức-tâm, t-xúc 
là vật nóng, thọ khó, thọ lạc, thọ không khô 
không lạc phát sinh do nhán-duyên tj-xúc cũng 
là vật nóng. Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì 11 thứ lửa ... 

* Lưỡi, đối-tượng VỆ, thiệt-thức-tâm, thiệi-xúc 
là vật nóng, thọ khó, thọ lạc, thọ không khô 
không lạc phát sinh do nhân-duyên thiệt-xúc 
cũng là vật nóng. Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì 11 thứ lửa ... 

* Thân, đối-tượng xúc, thán-thức-tâm, thân- 
xúc là vật nóng, thọ khó, thọ lạc, thọ không khô 
không lạc phát sinh do nhân-duyên thân-xúc 
cũng là vật nóng. Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì 11 thứ lửa ... 
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* Ý, đối-tượng pháp, ý-thức-tâm, ý-xúc là vật 
nóng, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc 
phát sinh do nhân-duyên ý-xúc cũng là vật nóng. 
Nóng bởi vì sao? 

Như-lai dạy rằng: nóng bởi vì II thứ lửa, đó 
là hứa tham, lửa sân, lứa sỉ, lửa sinh, lửa già, 
lứa chết, lửa sẩu não, lửa khóc than, lửa khổ 
thân, lửa khổ tâm, lửa khổ Cùng cực. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
được nghe chánh-pháp, thực hành theo rồi phát 
sinh trí tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng theo 
sự-thát chân-Ìÿ như vậy. 

* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong 
nhãn, cả trong đối-tượng sắc, cả trong nhãn- 
thức-tám, cả trong nhãn-xúc, cả trong thọ khổ, 
thọ lạc, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhân-duyên nhãn-xúc. 

* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong 
nhĩ, cả trong đối-tượng thanh, cả trong nhĩ- 
thức-tám, cả trong nhĩ-xúc, cả trong thọ khổ, thọ 
lạc, thọ không khô không lạc phát sinh do nhân- 
duyên nhĩ-xúc. 

* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chắn trong 
tý, cả trong đối-tượng hương, cả trong tỷ-thức- 
tâm, cả trong fỷ-xúc, cả trong thọ khổ, thọ lạc, 
thọ không khổ không lạc phát sinh do nhân- 
duyên t-xúc. 
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* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong 
thiệt, cả trong đối-tượng vị, cả trong thiệt-thức- 
tâm, cả trong thiệt-xúc, cả trong thọ khổ, thọ 
lạc, thọ không khô không lạc phát sinh do nhân- 
duyên thiệt-xúc. 


* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong 
thân, cả trong đối-tượng xúc, cả trong thân- 
thức-tám, cả trong thân-xúc, cả trong thọ khổ, 
thọ lạc, thọ không khổ không lạc phát sinh do 
nhân-duyên thân-xúc. 


* Phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong 
ÿ, cả trong đồi-tượng pháp, cả trong ý-thức-tâm, 
cả trong ÿ-xúc, cả trong thọ khổ, thọ lạc, thọ 
không khổ không lạc phát sinh do nhân-đuyên ÿ- 
xúc. 


Khi tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong các 
pháp ấy nên tâm xả ly mọi tham-ái, do tâm xả ly 
mọi tham-ái nên chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo-tám, giải thoát khỏi mọi tham-di. Tri-tuỆ 
quán triệt biết rõ rằng: 

A-ra-hán Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não, đã hoàn thành phạm hạnh 
cao thượng rồi, kiếp này là kiếp chót, mọi phận- 
sự trong tứ Thánh-để nên hành thì đã hoàn 
thành xong cả rồi, không còn phải hành pháp 
nào nữa. 
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Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Äditapariyäya- 
sutta xong, ba huynh đệ cùng với nhóm 1.000 f}- 
khưu vô cùng hoan-hỷ lời giáo huấn của Đức- 
Thế- Tôn. 

Trong khi Đức-Thế- Tôn thuyết giảng bài kinh 
này, ba huynh đệ cùng với nhóm 1.000 )-khưu 
thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân 
tự từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niễ-bàn; Nhất-lai Tì hảnh- đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Niễ-bàn; Bắn-lai Thánh-đạo, Bắn- 
lai Thánh-quả, Niễ-bàn; cho đến A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn 
dự sót trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ tuệ-phán-tích, lục-thông. 


Đức-Phật Gotama ngự đến kinh-thành Rãjagaha 


Vào tháng I2 (âm-lịch), Đức-Phát GŒotama 
ngự cùng với ba huynh đệ Kassapa và nhóm 
1.000 vị tỳ-khưu trên con đường đi đến kinh- 
thành Rãjagaha, dừng lại nghỉ tại Suppatittha 
trong khu vườn thốt nốt gần kinh-thành 
RãJagaha. 

Đức-vua Bimbisara nghe tin Đức-Phật Gotama 
cùng với ba huynh đệ Kassapa và nhóm 1.000 
đệ-tử nghỉ tại Suppatittha trong khu vườn thốt 
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nốt gần kinh-thành Rãjagaha, Đức-vua ngự đi 
cùng với nhóm 120.000 phú hộ trong đất nước 
Magadha đến hầu cung-kính đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, số ít 
phú hộ nghĩ răng: 


“Đạo-sự Uruvelakassapa là vị Tôn-sự của 
Đức-Phát Gotama hay Đức-Phật Gotama là vị 
Tôn-sựư của đạo-sự Uruvelakassapa. ” 


Đức-Phật Gotama biết rõ suy nghĩ của số ít 
phú hộ ây, nên Đức-Phật nhìn sang Ngài 
Trưởng-lão Uruvelakassapa. 

Khi Ấy, Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa quỳ 
gôi chắp hai tay trên trán tán dương ân-đức của 
Đúc-Phật, rôi bạch răng: 

“Đức-Thế-Tôn là Vị Tôn-Sư của con và con 
là đệ-tử của Đúc- Thê- Tôn. ” 

Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa bay lên 
không trung cao một cây thốt nốt, rồi đáp xuống 
cung-kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức- 
Phật lân thứ nhât. 

Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa bay lên 
không trung cao hai cây thôt nôt, rôi đáp xuông 
cung-kính đảnh lê dưới đôi bản chân của Đức- 
Phật lân thứ nhì. 

Ngài Trưởng lão Uruvelakassapa bay lên 
không trung cao ba cây thôt nôt, rôi đáp xuông 
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cung-kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức- 
Phật lần thứ ba. 

Nhìn Ngài Trưởng-lão Uruvelakassapa cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật Gotama như vậy, Đức- 
vua Bimbisara cùng với nhóm 720.000 vị phú hộ 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua Bimbisära 

cùng với nhóm 120.000 vị phú hộ 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Bữưmbisara cùng với nhóm 120.000 vị phú hộ. 
Sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật xong, 
Đức-vua Bimbisara cùng với T10.000 vị phú hộ 
chứng ngộ chán-jý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi ây. 
Đức-vua Bimbisara cùng với I10.000 vị phú hộ 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, trở 
thành cận-sự-nam Thánh thanh-văn đệ-H7 của 
Đức-Phật Gotama. Còn lại 70.000 vị phú hộ 
cũng thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
trở thành 70.000 cận-sự-nam là thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 

Đức-vua Bimbisära vô cùng hoan-hÿ bạch với 
Đức-Phật rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai chúng 
con thành kính thỉnh Đức-Thế-Tôn cùng với chư 
f)-khưu- Tăng độ vật thực tại cung điện của con. 
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Đức-Phật nhận lời thỉnh mời bằng cách làm 
thinh. Đức-vua Bimbisära biết Đức-Phật đã nhận 
lời thỉnh mời nên Đức-vua Bimbisära cùng với 
nhóm phú hộ cung-kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
xin phép hồi cung, còn mỗi người trở về chỗ ở 
của mình. 

Trong cung điện, Đức-vua Bimbisãra truyền 
lệnh các quan sửa soạn các món ăn ngon bồ, để 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua truyền bảo vị 
quan lớn đi đến kính thỉnh Đức-Phật cùng với 
chư tỳ-khưu-Tăng ngự đến cung điện để thọ thực. 

Hay tin Đức-Phát Gofama ngự ởi cùng với ba 
huynh đệ Kassapa và nhóm 1.000 chư tỳ-khưu- 
Tăng đến cung điện của Đức-vua, dân chúng 
trong kinh-thành Rãjagaha rất đông dẫn nhau đến 
đứng 2 bên đường chiêm ngưỡng Đức-Phật có 
các tướng tốt của bậc-đại-nhân và tướng tốt phụ. 

Đức-Phật ngự đi cùng với ba huynh đệ 
Kassapa và nhóm I.000 chư ty-khưu vào cung 
điện, Đức-vua Bimbisäara cung-kính đón rước, 
thỉnh Đức-Phật ngôi chỗ cao quý cùng với chư 
ty-khưu-Tăng. 

Đức-vua cùng với các quan và toàn thể hoàng 
gia thành kính đảnh lễ Đức-Phật cùng với chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi Đức-vua tự tay cung-kính 
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dâng các món vật thực ngon bô cúng dường lên 
Đức-Phật cùng với chư ty-khưu-Tăng. 

Đức-vua ngồi một nơi suy xét về chỗ ở của 
Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng. Chỗ ấy phải là: 

- Không quả xa kinh-thành, xóm làng. 

- Không quá gân kinh-thành, xóm làng. 

- Có các con đường đi lại thuận tiện. 

- Mọi người đi lại dễ dàng. 

- Chỗ ở yên tĩnh không nghe tiếng ôn ào. 

Đức-vua xem xét thấy khu vườn Veluvana cô 
đầy đủ các tính chất như vậy, là nơi trú xứ thích 
hợp với Đức-Phật cùng với chư ty-khưu-Tăng. 

Đức-vua đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưứực-T' hế-Tôn, khu vườn thốt nốt 
ở cách xa kinh-thành Rajagaha, mọi người đi lại 
không được thuận tiện Con có khu vườn 
Veluvana không quá xa, cũng không quả gần 
kinh-thành RaJjagaha, có các con đường i lại 
thuận tiện, mọi người đi lại dễ dàng, đặc biệt là 
chỗ ở yên tĩnh, không nghe tiếng ôn ào từ bên 
ngoài, là nơi trú xứ rất thuận lợi cho Đức-Thé- 
Tôn cùng với chư t}-khưu- lăng. 


Đức-vua Bimbisara kính bạch rằng: 


“Elaham Bhante Weluvanam uyyanamnu Buddhap- 
pamukhassa bhikkhusamghassa dammi. ” 
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- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tt Ôn, con xin thành kính 
dâng khu vườn Weluvana đên chư t}-khưu- Tăng 
có Đức-Thê- Tôn chủ trì. Bạch Ngài. 

Sau khi kính dâng khu vườn Veluvana băng 
khâu xong, Đức-vua Bimbisära cung-kính rót 
nước từ trên bàn tay Đức-Phật chảy xuông đât, đó 
là cách nhận khu vườn Vel|uvana thuộc về chỗ ở 
của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật thuyết 10 bài kệ hoan-hỷ nhận khu 
vườn Ve]uvana. 

Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu-Tăng thọ 
nhận khu vườn như sau: 

“Anujanami bhikkhave arãma1. ” 

- Như-lai cho phép chư t)-khưu thọ nhận khu 
vườn đê làm nơi trú xứ. 

Nhị vị Tối-thượng Thanh-văn đệ-tử 

Hai vị đạo-sĩ Upafissa và Kolia là đôi bạn 
thân thiệt, cùng là đệ-tử của vị đạo-sư Sañcaya, 
hai người bạn bản bạc với nhau răng: 

“Hai huynh đệ chúng ta xuất gia mong chứng 
đặc Niêt-bàn giải thoát khó, nhưng mà lời dạy 
của vị đạo-sw Safcaya hoàn toàn không dạy 
Miê-bàn giải thoát khô. Vậy, hai huynh đệ 
chúng ta môi người môi ngả đường ởi tìm ỨỊ 


2 
#3. 


Tôn-sư dạy Niết-bàn giải thoát khổ. 
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Hai người giao ước với nhau rằng: 

“Nếu người nào gặp VỊ Tôn-sư trước thì báo 
cho người kia biết. ” 

Vào ngày mồng một tháng giêng, đạo-¬sĩ 
Upafissa đi vào kinh-thành Rãjagaha, nhìn thây 
Ngài Trưởng-lão Assaji còn trẻ đang đi khât 
thực với cử chỉ cân trọng thân, khâu thanh-tịnh, 
đạo-sĩ Upatissa phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Ngài Trưởng-lão AssaJI nên đi theo hộ độ Ngài. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Assaji độ vật thực 
xong, đ@o-sĩ Upaissa thành kính đảnh lê, chấp 
tay bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có thân, 
khâu thanh-tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng 
thật đáng tôn kính. 

- Kinh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn- 
sư nào? 

Đức Tôn-sựư của Ngài là Bậc nào? 

Ngài hài lòng hoan-hÿ chánh-pháp của Đức 
Tôn-sựư nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hiển giải Bắn-T: ăng xuất gia với Đức- 
Phật Gotama, Ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. 
Bán- Tăng hài lòng hoan-hÿ trong giáo-pháp của 
Đức Tôn-Sư của bán- Tăng là Đức-Phát Gotama. 
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Đạo-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, Đức Tôn-sư của Ngài, thuyết 
pháp giảng dạy như thế nào? Kinh xin “Ngài 
Trưởng-lão thuyết dạy cho con nghe pháp ấy. 

- Này hiển giả! Giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc 
và rất vi-tễ, bẩn- Tăng là vị fÈ-khưu trẻ mới xuất 
gia chưa hiểu biết nhiêu, bân-Tăng chỉ có thể 
chỉ dạy pháp tóm tắt ngắn gọn mà thôi. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con tên là 
Upatissa, kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết pháp 
giảng dạy dù nhiều dù ít cũng tốt đối với con. 


Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết bài kệ rằng.: 
“Ye dhamma hetuppabhaväa, 
tesam hetum Tathägato aha. 


T1esañca yo nirodho, 


%7Ák _ 1 
evưm vãdI mahãsamana. ” 


- Này hiển giả! Những pháp ngũ-uẩn nào là 
pháp khô-đề sinh từ tham-di, nhán sinh khô-đề đáy. 

_Đức-Phát thuyết dạy tham-ái, nhân sinh khố- 
đê ấy và thuyết dạy Niêt-bàn diệt tham-ádi, nhân 
sinh khô-đê đáy. 





' Vinayapitaka, Mahãvagga,Sãriputtamoggallãna pabhajjãkathã. 
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Đức-Phật Goftamna bác Đại Sa-môn thường 
thuyết dạy chán-l]ý tứ Thánh-đề như vậy. 

Trong khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão Assaji 
thuyết bài kệ tóm tắt về chân- lý tứ Thánh- để 
gôm có 4 câu, vừa nghe hai câu đầu của bài kệ, 
vị đạo-sĩ Upatissa vôn là vị Bê-tát Đệ- nhất Tối- 
thượng Thanh-văn-giác có trí-tuỆ xuất sắc bác 
nhát, đã chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Miêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay 
tại nơi ây. 

Đạo-sĩ Upaiissa phát sinh đại-thiệntâm vô 
cùng hoan-hÿ thành kính đảnh lễ dưới hai bản 
chân của Ngài Trưởng-lão Assaji, chắp hai tay 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hiện nay Đức- 
Thê-Tôn đang ngự ở nơi nào? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Assaji dạy rằng: 

- Này hiển giả! Hiện giờ Đức-Thế- Tôn đang 
ngự tại ngôi chùa Veluvana gán kinh-thành 
RaãJjagaha này. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính thỉnh 
Ngài trở VỀ IrƯỚC, COH CÔN CÓ một người bạn 
thân đang chờ đợi con, con phải VỀ gặp người 


bạn thân của con, rồi chúng con sẽ đến hấu 
đánh lễ Đức-Thế- Tôn sau. 
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Nhìn thấy đạo-sĩ Uafissa từ xa trở vỀ, đạo-sĩ 
Koliia nhận biệt chắc chăn bạn Upafissa đã gặp 
Đức-Tôn-sư và đã chứng ngộ Niêt-bàn rôi! 

Đạo-sĩ Kolita ra đón bạn Upafissa tồi hỏi rằng: 

- Này bạn Upatissa thân mến! Bạn đã gặp 
Đức-Tôn-Swư và đã chứng ngộ Niêt-bàn, pháp 
giải thoát khô rồi có đúng không? 

- Này bạn Kolital Đúng vậy, tôi đã gặp vị 
lôn-Sư và đã chứng ngộ Niêt-bàn, pháp giải 
thoát khô rồi. 

Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã 
tìm gặp vị Tôn-Sư là Ngài Trưởng-lão Assdji. 
Ngài Trưởng-lão đã thuyết dạy bài kệ tôm tắt về 
chân-lý tứ Thánh-để, tôi đã nghe bài kệ ấy, rồi 
chứng ngộ chân-]|ý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt-bàản, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Này bạn Kolial Bạn hãy lắng nghe tôi 
thuyết lại bài kệ áy. 

“Ye dhamma hetuppabhava, 

tesam hetumn Tathagato aha. 
Tesafñca yo nirodho, 
evarn vãäT mahãsamana. 


Sau khi lắng nghe bạn Upafissa thuyết lại bài 


kệ xong, đạo-sĩ Kolifa cũng chứng ngộ chán-Hý 
tứ Thánh-đé, chứng đặc Nháp-lưu Thánh-đạo, 
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Nhập-lưu Thánh-quả, Niễr-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập- lưu ngay tại nơi ây. 

- Này bạn Upatissa! Hiện nay Đức-Thế-Tôn 
của chúng ta đang ngự tại nơi nào? 


- Này bạn Kolital Hiện nay Đức-Thế-Tôn của 
chúng ta đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gán 
kinh-thành Rajagaha này. 

Đạo-sĩ Upafissa và đạo-sĩ Kolifa đi vào hầu 
vị đạo-sư Sañcaya, bạch răng: 

- Kính bạch đạo-sư, Đức-Phật Gotama đã 
xuất hiện trên thê gian rồi, hai con kính thỉnh 
đạo-sựư cùng với chúng con đến xin thọ giáo với 
Đức-Phật Gotama. 

Hai vị đệ-tử khẩn khoản ba lần nhưng vị đạo- 
sư Safcaya khăng khăng không chịu đi, vị đạo- 
sư hỏi răng: 

- Này hai con! Trong đời này kẻ ngu có nhiễu 
hay bác trí có nhiều? 

- Kính thưa đạo-sư, trong đời này kẻ ngu có 
nhiễu còn bác trí thì có II. 

- Này hai con! Như vậy, các bậc-trí thì đến 
với Đức-Phát Gotama, còn những người ngu thì 
đến với ta. 

Vậy, các con hãy đi đến với Đức-Phật 
Gotama, còn ta không đi đâu cả. 
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Nghe vị đạo-sư Sañcaya nói khắng định như 
vậy, hai vị đệ-fứ Upafissa và đệ-nứ Kolia xin 
phép từ giã vị đạo-sw Safñcaya ra đi, đến gặp 
nhóm bạn đồng môn 250 đệ-H của vị đqạo-sư, 
rồi thông báo cho họ biết Đức-Phật Gotama đã 
xuất hiện trên thế gian, hai huynh đệ sẽ đi đến 
hầu Đức-Phật Gotama và sẽ xin thọ giáo với 
Đức-Phật Gotama. 


Nghe hai đại-huynh Upafissa và Kolita cho 
biết như vậy, nhóm 250 đệ-tử của vị đạo-sựư 
Sañcaya cùng xin đi theo đến hầu Đức-Phát 
Gofama. 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama đang ngự ở giữa 
chư tỳ-khưu tại ngôi chùa Veluvana, truyền bảo 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Đạo-sĩ Upafissa và đạo-sĩ 
Kolita là hai người bạn thân thiết sẽ đến với 
Như-Lai. Upatissa sẽ là vị Đệ-nhất Tối-thượng 
Thanh-văn đệ-tứ bên phải của Như-Lai và 
Kolita sẽ là vị Đệ-nhị Tt Ối-thượng Thanh-văn đệ- 
tứ bên trải của Nhưự-Lai. 

Hai vị đạo-sĩ Upatissa và đạo-sĩ Koliia dẫn 
nhóm 250 đgø-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, tồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, chúng con thành 
kính xin Đúc-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ, cho 
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phép chúng con xuất gia trở thành sa-di, t)-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ ý nguyện 
trong tiền-kiếp của hai vị đạo-sĩ huynh trưởng 
cùng với nhóm 250 đạo-sĩ đồng-môn này muốn 
xuất gia theo cách gọi “Ehi bhikkhu!” trong thời 
vị-lai, nên Đức-Phật đưa cánh tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy răng: 

“Etha bhikkhavo”tÙƠ Bhagava  avoca, 
“Svakkhato dhammo, caratha brahmacariyam 
samma dukkhassa antakiriyaya. ` 

- Này chư tỳ-khưu, các con hãy đến với Như- 
Lai, các con trở thành tỳ-khưu theo ý nguyỆn. 
Chánh-pháp mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phân đầu, phân giữa, phần cuối. Các con 
hãy thực hành phạm-hạnh cao thượng, cuối cùng 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, hình 
tướng đạo-sĩ của hai đgo-sĩ Upafissa và đạo-sĩ 
Koliia cùng với 250 đạo-sĩ đồng-môn. bị biến mất, 
liền trở thành ehw vị Ø-khưu có đầy đủ 8 thứ 
vật dụng của tỳ-khưu, do năng lực của phước- 
thiện phát sinh như thằần-thông, trong Tăng 
tướng trang nghiêm như chư Đại-đức có 60 hạ. 

Từ đó, /Ø-khưu Upafissa được gọi là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripuffa (có nghĩa là con của 
bà SãrI) và £)-khưu Kolita được gọi là Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Mahamoggadllana (nghĩa là người 
con dòng dõi MogsalI). 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, 
nhóm 250 vị /)-khưu đều chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niế¡-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

Còn lại Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta và 
Ngài Đại-Trưởng-lão Miahaämoggallana chưa 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Sau khi trở thành tỳ-khưu được 7 ngảy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Miahämoggallana chứng 
ngộ chân lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự 
từ N”há£-lai T, hảnh-đạo, Nhắtlai Tì hánh-quả, 
Niễ-bàn; Bắtlai Tì hảnh-đạo, Bátlai Thánh- 
quả, Niễt-bàn; cho đến A-ra-hán T hảnh-đạo, 4- 
ra-hản Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh 4-ra-hán cùng với fỨ ftuệ- 
phân-tích (catupafisambhida) và lục-thông 
(chalabhiñna). 

* Sau khi trở thành ty-khưu được lŠ ngảy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhất 
lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả, Niết-bàn; 
Bátlai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết- 
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bàn; cho đến A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành ðấc 
Thánh A-ra-hdn cùng với tứ tuệ-phẩn-fích 
(catupafisambhid34) và lục-thông (chalabhinna). 


* Vào ngày rằm tháng giêng là ngày Đại-hội 
chự Thánh-Tăng lần đầu tiên tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha, chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng gồm có 1.250 vị Thánh A-ra-hán 
hội đủ 4 chi: 

1- Ngày rằm tháng giêng (Mãghamaäsa). 

2- 1.250 vị tỳ-khưu tự mình đến hâu Đúc- 
Phật tại ngôi chùa Veluvana gân kinh-thành 
Rajagaha. 

3- 1.250 vị t)-khưu đếu được Đức-Phật cho 
phép xuất gia bằng cách truyền gọi Ehi bhikkhu. 

4- 1.250 vị t-khưu đêu là bậc Thánh A-ra- 
hán chứng đắc lục-thông. 


Khi ấy, Đức-Phật thuyết Ovädapätimokkha. 
Tuyên dương ngôi vị Tối-thượng Thanh-văn 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, ngự 
giữa chư tỳ-khưu-Tăng, Đức-Phật truyền dạy rằng 


“Ktadageamnw bhikkhave mama sãvakandm 
bhikkhuinam mahapanñanam yadidam SariputIo. ” 
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- Này chư tỳ-khưu! Sãriputa là vị Đệ-nhất 
T Ối-thượng Thanh-văn đệ-tử bên phải có đại trí- 
tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
tử của Như-Lai. 


“Ktadageamw bhikkhave mama sãvakandam 
bhikkhunam Iddhinantãnam yadidam 
Mahamoggallano. ” 

- Này chư t)-khưu! Mahamoggallana là vị Đệ- 
nhị 1t Ối-thượng Thanh-văn đệ-tử bên trái có các 
phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
Thanh-văn đệ-t của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa và 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana đã được 
thành-tựu theo ý nguyện của mỗi Ngài, đúng 
như Đức-Phật Anomadassi quá khứ đã thọ ký. 

Đó là quả của 2 vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh- 
văn-giác đã thực hành đây đủ trọn vẹn 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ trong suốt 7 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất, kê từ thời-kỳ Đức- 
Phật Anomadassï xuất hiện trên thế gian, cho đến 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Giáo-Pháp của Đức-Phật Gotama phát triển 

Thời-kỳ đầu của Phật-giáo, Đức-Phật Gotama 
truyền dạy 60 vị f)-khưu Thánh A-ra-hản, mà 
môi Ngài đi mỗi ngả đường, đề thuyết pháp tế độ 
những người có duyên lành nên tế độ. 
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Môi Ngài t)-khưu Thánh A-ra-hán đi đến các 
xóm làng, các tỉnh thành khât thực, rôi thuyêt 
pháp tê độ những người có duyên lành nên tê độ. 


Mỗi Ngài tỳ-khưu Thánh A-ra-hán có đức độ 
cao thượng nên đến nơi nào cũng được mọi 
người đón tiếp niềm nở. Khi Ngài thuyết pháp, 
mọi người cung-kính lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo. Nên sau khi nghe chánh-pháp xong, 
có sô đông kính xin fhọ phép quy-y Tam-bảo, để 
trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đã quy-y 
Tam-bảo đến trọn kiếp. 

Có số người nam kính xin xuất gia trở thành 
ty-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
băng cách thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

“Anujanami bhikkhave, imehi thhỉ sarana- 
gamanehi pabbajjam upasampadam. ” ° 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất 
gia trở thành t)-khưu bằng cách cho thọ phép 
quy-y Tam-bảáo. 

* “Irải qua một thời gian sau, Phật-giáo càng 
ngày càng phát triển, tỳ-khưu cảng ngày càng 





: Vinayapitaka, Mahävagga, phần Pabbaj jjipasampadakatha. 
Tìm hiệu rõ trong quyên “Gương Bậc Xuât-Gia”, cùng soạn-g1ả. 
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đông. Cho nên, Đức-Phật truyền dạy chư Nho 
khưu bỏ cách xuát gia trở thành tỳ-khưu băng 
cách thọ phép quy-y Tam-bảo từ đó. 


Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
bằng cách tụng 1 lần f„yên-ngôn (ñadi) và tiếp 
theo tụng 3 lần /hành-sự-ngôn (kammavãcä) gọi 
là ñatficatutthakammavaca. Đức-Phật truyền dạy 
như sau: 


“Ya sa bhikkhave, maya thhỉ saranagamanehi 
upasanpadä qnuñnatfA, tam djdaiagee paf{ik- 
khipami. 

Anujanami bhikkhave, ñatticatutthena kammena 
upasampädetunm. ” 0 

- Này chư t)-khưu! Trước kia, Như-Lai cho 
phép làm lễ xuất gia trở thành ty-khưu bằng 
cách thọ phép quy-y Tam-bảo. Kế từ nay về sau, 
Như-Lai bỏ cách làm lễ xuất gia trở thành t}- 
khưu ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép làm lễ 
xuất gia trở thành t)-khưu bằng cách tụng 1 lần 
tuyên-ngôn Pali (ñattipäli) và tiếp theo tụng 3 
lần thành-sự-ngôn Pali (kammaväcäpd]i). 


Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng 
cách tụng l lân /„yên-ngôn Paji và tiêp theo 





' Vinayapitaka, Mahävagga, phần Panãmitakathä. 
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tụng 3 lần /hành-sự-ngôn Päji gọi là ñaHi- 
catutthakammipasampadä. '° 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu này 
bắt đầu từ Ngài Trưởng-lão Rãdha và được lưu 
truyền mãi cho đến ngày nay trong các nước 
theo truyền thống Phật-giáo Nguyên-thủy (Thera- 
vada) như nước Srilanka, nước Myanmar, nước 
Thái-Lan, nước Campuchia, nước Lào, phái 
Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) tại Việt- 
Nam, v.v... 


Như vậy, mỗi Ngài f)-khưu Thánh A-ra-hản 
đi mỗi ngả đường trong các xóm làng, các tỉnh 
thành để khất thực, thuyết pháp. tế độ những 
người có duyên lành nên tế độ, rất nhiều người 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Phần đông những người này trước kia vốn là 
người tin theo các nhóm ngoại đạo, nhưng sau 
khi lắng nghe các Ngài t)-khưu Thánh A-ra-hán 
thuyết giảng chánh-pháp của Đức-Phật, thì họ 
phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo, trở thành cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo cho đến trọn kiếp. 

Số đông người nam và số tu-sĩ của phái ngoại 
đạo cũng kính xin xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 





Tìm hiểu rõ trong quyên “Gương Bậc Xuất Gia”, cùng soạn-giả. 
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Trong số đông những người nảy, có số người 
là phú hộ đã từng là những thí-chủ hỗ trợ, cúng 
dường các tu-sĩ của phái ngoại đạo, nhưng sau 
khi họ nghe các Ngài t)-khưu Thánh A-ra-hán 
thuyết giảng giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
nên họ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, rồi họ kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đã quy-y 
Tam-bảo cho đến trọn kiếp. Những phú hộ này 
trở thành thí-chủ hỗ trợ, cúng dường các thứ vật 
dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc 
trị bệnh đến chư tỳ-khưu-Tăng. 


Đức-Phật Gotama ngự đi đến kinh-thành nào 
thì Đức-vua ngự đi cùng với các quan trong triều 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, thành kính xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo, trở thành cận-sự-nam đã quy-y Tam- 
bảo cho đến trọn kiếp. Số đông dân chúng trong 
kinh-thành cũng thành kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo, trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo cho đến trọn kiếp. 


Phật- -giáo càng ngày càng phát. triển rộng 
khắp nhiều nơi làm ảnh hưởng đến các phái 
ngoại đạo, phần lợi lộc của họ bị giảm dần, họ 
không giữ lại được những thí-chủ cũ là những 
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phú hộ, còn thí-chủ mới thì họ không có thêm, 
nên đời sông của các tu sĩ ngoại đạo không còn 
sung túc như trước, thậm chí còn lâm vào cảnh 
thiếu thốn. 


Các vị đạo-sư của các phái ngoại đạo tụ hội 
bàn bạc với nhau, tìm cách làm giảm uy tín của 
các Ngài Pháp-sư trong Phật-giáo, để lấy lại 
niềm tin của các thí-chủ cũ đã từng hỗ trợ giúp 
đỡ họ. 


Các vị đạo-sư cho người tìm kiếm một bậc 
đa-văn túc-trí có tài hùng biện để tranh luận với 
Ngài Pháp-sư trong Phật-giáo, rồi bàn bạc rằng: 

'Nếu bên chúng ta thắng được Ngài Pháp-sư, 
thì uy tin của chúng ta trở lại như trước. Khi ấy, 
các nhà phú hộ đã từng hỗ trợ cúng dường 
chúng ta, sẽ trở lại hỗ trợ cúng dường chúng ta 
như trước. ” 
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Phần II 


Attã Anattä Pañhäã 
(Ngã - Vô-ngã Vấn đáp) °) 


Sau khi bản bạc xong, các vị đạo-sư của các 
phái ngoại đạo đều nhất trí với nhau đi tìm gặp 
một vị Thầy Bả-la-môn nỗi tiếng là bậc đa-văn 
túc-trí, có tài hùng biện chưa hè bị thua một ai, 
có đông vương-tôn công-tử theo thọ giáo với vị 
Thầy Bà-la-môn ấy. 


VỊ đạo-sư kính thỉnh mời vị Thầy Bà-la-môn 
ấy đi đến tranh luận với Ngài Pháp-sư trẻ trong 
Phật-giáo. 

Nghe vị đạo-sư thỉnh mời đi đến tranh luận 
với Ngài Pháp-sư trẻ trong Phật-giáo như vậy, vị 
Thầy Bả-la-môn ấy hoan-hỷ nhận lời. Sau đó, vị 
đạo-sư đi đến kính thỉnh Ngài Pháp-Sư trẻ trong 
Phật-giáo. 

Cuộc vấn đáp giữa vị Thầy Bả-la-môn nổi 
tiếng với Ngài Pháp-sư trẻ trong Phật-giáo được 
tổ chức tại hội trường lớn. Vị Thầy Bả-la-môn 
thông báo cho nhóm đệ-tử và những người thân 
quen đến tham dự. Ngài Pháp-Sư cũng bảo nhóm 
đệ-tử và những người thân quen đến tham dự. 





' Ngã - Vô-ngã Vấn đáp, ví dụ: 2 nhân-vật vấn và đáp với nhau. 
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Phía trên hội trường đặt 2 chiếc ghế cao dành 
cho Ngài Pháp-Sư trẻ và vị Thầy Bà-la-môn. 

Trong hội trường có rất đông người đầy đủ 
mọi giai cấp ngôi chỉnh tế trang nghiêm chờ đón 
Ngài Pháp-Sư trẻ và vị Thây Bả-la-môn. 

VỊ chủ hội trường kính thỉnh Ngài Pháp-Sư 
vào ngôi phía trước hội trường và kính mời vị 
Thầy Bà-la-môn đến giới thiệu với Ngài Pháp- 
Sư để biết lẫn nhau. 

Vị Thầy Bà-la-môn cung-kính Ngài Pháp-Sư, 
hai bên hoan-hÿ biết nhau. Vị Thầy Bả-la-môn 
nhìn thấy Ngài Pháp-Sư có Tăng {ướng siêu 
phàm thật đáng tôn kính, rồi nghĩ rằng: “Cuộc 
vấn đáp hôm nay chắc chắn sẽ đem lại sự hiểu 
biết mà ta chưa từng biết. ” 

VỊ chủ hội trường kính thỉnh Ngài Pháp-Sư 
và vị Thầy Bà-la-môn lên ngồi trên ghế cao phía 
trước. Ngài Pháp-Sư trẻ lên ngồi trên ghế cao. 
Vị Thầy Bà-la-môn không dám lên ngồi ngang 
hàng với Ngài Pháp-Sư, mà xin ngồi ở phía dưới. 


Vấn đáp giữa Ngài Pháp-Sư với vị Bà-la-môn 


Trước tiên, vị Thây bà-la-môn cung-kính bạch 
hỏi Ngài Pháp-Sư răng: 

Blm- Kinh bạch Ngài Pháp-Su, Đức Tôn-sw của 
Ngài là Bác nào? Thân thê ra sao? Bạch Ngài. 
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D - Này Bà-la-môn! Đức Tôn-sư của bẩn- 
Tăng là Đức-Phật Gotama, xuất thân từ dòng 
đối Sakyq, vốn là Thái-Hử Siddhatha của Đức- 
vua Suddhodana và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevi, tại kinh-thành Kapilavatthu. 


Bin ”- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, Đúc-Phật 
Gotama thường truyện dạy các hàng thanh-văn 
đệ-tử như thê nào? Bạch Ngài. 


D%œ- Này Bà-la-môn! Đức-Thế-Tôn thường 
truyền dạy các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 

“Tất cả các pháp đều là vô-ngã (anaHl), 
không phải ta, không phải của ta. ” 


BIm- Kính bạch Ngài Phảáp-Sư, các pháp đó là 
pháp nào mà là vô-ngã (anafta)? Bạch Ngài. 


Dœ- Này Bà-la-môn! Các pháp gôm có nhiều 
pháp-môn, bân-Tăng biết không nhiễu, xin dẫn 
chứng 3 pháp là ngũ-uẩẫn (5 khandha), 12 xứ 
(12 ãyatana), I8 tự-tănh (18 dhaãtu). 

BIim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, kính thính 
Ngài giảng giải rõ ngũ-uẩn, 12 xứ, 18 tự-tánh 
đêu là vồ-ngã (anattã), không phải ta, không 
phải của ta như thế nào? Bạch Ngài. 





' Ngài Pháp-Sư. 
? Vị Thầy Bà-la-môn. 
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Ps- Này Bàả-la-môn! Pháp pañca khandha có 
5 uắn trong thân, tâm của môi người đó là sắc- 
uấân, thọ-uán, trởng-uân, hành-uân, thức-uán. 


1- Rupakkhandha: Sắc- uấn có chi-pháp là 28 
sắc- pháp, bởi vì sắc-uẩn này không chiêu theo ÿ 
muốn của ai, không có ai làm chủ nên đều là vô- 
ngã (anattä), không phải ta, không phải của ta. 


2- Vedanäkkhandha: Thọ-uẩn có chỉ-pháp là 
thọ tâm-sở, bởi vì thọ-uẩn này không chiêu theo 
ý muốn của ai, không có ai làm chủ nên đều là 
vô ngã (anatI4), không phải ta, không phải của ta. 


3- Safñfñakkhandha: Tưởng-uẩn có chỉi-pháp 
là tưởng tâm-sở, bởi vì tưởng-uẩn này không 
chiêu theo ý muốn của ai, không có ai làm chủ 
nên đều là vô-ngã (anattä), không phải ta, không 
phải của ta. 

4- Sankhärakkhandha: Hành-uẩn có chỉ-pháp 
là 50 tâm-sở (rừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở), 
bởi vì hành-uẫn này không chiêu theo ý muốn 
của ai, không có ai làm chủ nên đêu là vô-ngã 
(anafI4), không phải ta, không phải của ta. 


5- Viññanakkhandha: Thức-uẩn có chỉ-pháp 
là 89 hoặc 121 tâm. Bởi vì thức-uẩn này không 
chiêu theo ý muốn của ai, không có ai làm chủ 
nên đều là vô-ngã (anattä), không phải ta, không 
phải của ta. 
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Sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp, còn thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn, 4 uấn này thuộc 
về danh-pháp đều là pháp-vồ-ngã (anatÄ). 

Mỗi tâm phát sinh có 5 uẩn phát sinh, mỗi 
tâm diệt là 5 uẩn diệt. Vậy ngũ-uẩn là vô-thường 
nên ngũ-uẩn là vô-ngã, không phải ta, không 
phải của ta. 

Ps- Này Bàả-la-môn! Pháp ãyafana (xứ) có 12 
loại xứ là nhán làm cho tâm với tâm-sở sinh. 12 
xứ chia ra 2 loại: 6 loại xứ bên trong đó là 6 
môn tiếp xúc với 6 loại xứ bên ngoài đó là 6 đối- 
tượng như sau: 

6 xứ bên trong (Ajjhattikãyatana) 

1- Cakkhäyatana: Nhãn (mắt) gọi là xứ là nhân 
cho tâm với tâm-sở sinh, chỉi-pháp là nhãn tịnh-sắc. 

2- Sotayatana: Nhĩ (1ai) gọi là xứ là nhân cho 
tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là nhĩ tịnh-sắc. 

3- Ghanäydfana: Tỷ (mũi) gọi là xứ là nhân 
cho tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là tỷ tịnh-sắc. 

4- Jivhayatana: Thiệt (lưỡi) gọi là xứ là nhân 
cho tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là thiệt tịnh-sắc. 

5- Kayãyatana: Thân gọi là xứ là nhân cho 
tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là thân tịnh-sắc. 

6- Manäyatana: Ý gọi là xứ là nhân cho tâm 
với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là tất cả các tâm. 
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6 xứ bên ngoài (Bahiddhäyatana) 


1- Rũpäyatana: Đối-tượng sắc gọi là xứ là 
nhân cho tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là các 
hình dáng, màu sốc. 

2- Saddäyatana: Đối-tượng thanh gọi là xứ là 
nhân cho tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là các 
loại ám thanh. 

3-Gandhäyatana: Đồi-tượng hương gọi là xứ 
là nhán cho tám với tâm-sở sinh, chỉ-pháp là các 
thứ mùi hương. 

4- Rasäyatana: Đối-tượng vị gọi là xứ là nhân 
cho tâm với tâm-sở sinh, chi-pháp là các thứ vị. 

5- Phofthabbäyatana: Đồi-tượng xúc gọi là 
xứ là nhân cho tâm với tâm-sở sinh, chỉ-pháp có 
3 chất là chất đất, chất lửa, chất gió (không có 
chất nước). 

6- Dhammäãyatana: Đối-tượng pháp gọi là xứ 
là nhân cho tâm với tâm-sở sinh, chi-pháp là 16 
sắc vi-tễ, 52 tâm-sở, Niễt-bàn. 

12 xứ (ayatana) là 6 xứ bên trong đó là 6 môn 
tiếp xúc 6 đối-tượng bên ngoài tương xứng với 
nhau. Vĩ dụ: 

- Cakkhäyatana: Nhãn tịnh-sắc (mắt bên trong 
tiếp xúc rupayatfana: đổi tượng sặc bên ngoài. 


- Sotäyatana: Nhĩ tịnh-sắc (tai) bên trong tiếp 
xúc saddayatana: đôi-tượng thanh bên ngoài. 
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- Ghãnãyatana: Tỷ tịnh-sắc (mũi) bên trong tiếp 
xúc gandhãyatana: đồi-tượng hương bên ngoài. 

- Jivhäyatana: Thiệt tịnh-sắc (lưỡi) bên trong 
tiện xúc rasaãyatana: đôi-tượng vị bên ngoài. 

- Kãyäyatana: Thân tịnh-sắc (thân) bên trong 
tiếp xúc phofthabbayatana: đồi-tượng xúc bên 
ngoài. 

- Manayatana: Tất cả các tâm (ý) bên trong tiếp 
xúc dhammäyatana: đối-tượng pháp ?? bên ngoài. 

Bởi vì 12 xứ (äyatana) này không chiêu theo ÿ 
muốn của di, không có di làm chủ nên đếu là vô- 
ngã (anatt4), không phải ta, không phải của ta. 

Ps- Này Bả-la-môn! Dhaãtw: Tự-tánh, có l8 
loại tự-tánh, bởi vì môi dhatu có tính chát riêng 
biệt, không phải là chúng-sinh mà chỉ là thật- 
tảnh-pháp mà thôi. 

Dhătu (t-tánh) có T8 loại do căn cứ nơi 3 
pháp là 6 môn (dvãrna), 6 đồi-tượng (ãrammaia), 
6 loại tâm (vinnana). 

Dhãtu: Tự-tánh 

Dhãtu: Tự-tánh có I8 loại 

1- Cakkhudhatu: Nhữn gọi là tự-tảnh bởi vì 
tính chát chỉ tiếp xúc đồi-tượng sắc mà thôi, chỉ- 
pháp là nhãn tịnh-sắc (mãi). 





' Đối-tượng pháp đó là 16 sắc vi-tế, 52 tâm-sở, Niết-bàn. 
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2- Sotadhqtu: Nhĩ gọi là tự-tảnh bởi vì tính 
chát chỉ tiếp xúc đôi-tượng thanh mà thôi, chỉ- 
pháp là nhĩ tịnh-sắc (1al). 

3- Ghanadhatu: Tỷ gọi là tự-tảnh bởi vì tính 
chát chỉ tiếp xúc đồi-tượng hương mà thôi, chỉ- 
pháp là tỷ tịnh-sắc (mũi). 

4-.Jivhadhatu: Thiệt gọi là tự-tánh bởi vì tính 
chát chỉ tiếp xúc đồi-tượng vị mà thôi, chỉ-pháp 
là thiệt tịnh-sác (lưỡi). 

5- Kayadhatu: Thân gọi là tụ-tánh bởi vì tính 
chát chỉ tiếp xúc đồi-tượng xúc mà thôi, chỉ- 
pháp là thân tịnh-sắc (thân). 

6- Ripadhatu: Đối-tượng sắc gọi là tự-tánh 
bởi vì chỉ tiếp xúc với nhãn tịnh-sắc (mất) mà 
thôi, chi-pháp là các hình dáng, màu sắc. 

7- Saddadhäti: Đồi-tượng thanh gọi là tự- 
tảnh bởi vì chỉ tiệp xúc với nhĩ tịnh-sắc (tai) mà 
thôi, chỉ-pháp là các loại âm thanh. 

8- Gandhadhätu: Đối-tượng hương gọi là tự- 
tảnh bởi vì chỉ tiếp xúc với tỷ tịnh-sắc (mũi) mà 
thôi, chỉ-pháp là các thứ mùi hương. 

9- Rasadhatu: Đối-tượng vị gọi là tự-tánh bởi 
vì chỉ tiếp xúc với thiệt tịnh-sặắc (lưỡi) mà thôi, 
chỉi-pháp là các thứ vị. 

10- Photthabbadhatu: Đối-tượng xúc gọi là 
tự-tảnh bởi vì chỉ tiếp xúc với thân tịnh-sắc 
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(thân) mà thôi, chỉ-pháp có 3 đại là địa-đại (chất 
đất), hỏa đại (chất lửa), phong-đại (chất gió). 
(Không có thủy-đại (chất nước) bởi vì chất nước 
không thể tiếp xúc với thân tịnh-sắc (thân) được.) 

1I- Cakkhuvinnanadhatu: Nhãn-thức-tâm gọi 
là tự-tánh bởi vì chỉ làm phận-sự thấy đối-tượng 
sắc mà thôi, chỉ-pháp là 2 nhãn-thức-tâm. 

12- Sotavinñanadhatu: Nhĩ-thức-tâm gọi là 
tự-tánh bởi vì chỉ làm phận-sự nghe đối-tượng 
thanh mà thôi, chi-pháp là 2 nhĩ-thức-tâm. 

13- Ghanavinñanadhatu: Tỷ-thức-tâm gọi là 
tự-tánh bởi vì chỉ làm phận-sự ngửi đối-tượng 
hương mà thôi, chi-pháp là 2 tỷ-thức-tâm. 
tự-tánh bởi vì chỉ làm phán-sự nễm đối-tượng vị 
mà thôi, chi-pháp là 2 thiệt-thức-tâm. 

15- Kaãyavinfñanadhatu: Thân-thức-tâm gọi là 
tự-tảnh bởi vì chỉ làm phận-sự xúc-giúc đối- 
tượng xúc mà thôi, chi-pháp là 2 thân-thức-tâm. 

16- Manodhãtu: Ý có 3 tâm gọi là tự-tánh bởi 
vì chỉ làm phận-sự biết 5 đối-tượng trong ngĩũ- 
môn mà thôi, chỉpháp là 3 tâm: l ngũ-môn 
hướng-tâm và 2 tiếp-nhận-tâm. 

17- Manoviññãnadhatu: Ý-thức-tâm có 76 
tâm gọi là tự-tánh bởi vì làm phán-sự biết 6 đối- 
tượng, chi-pháp là 76 tám (trừ 10 thức-tâm và 3 
y-tâm). 
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18- Dhammadhatu: Thật-tắnh-pháp gọi là 
tự-tánh bởi vì giữ thật-tánh riêng của mỗi pháp, 
chỉi-pháp là 16 sắc vi-tễ, 52 tâm-sở, Niễt-bàn. 

Dhư£u có 18 tự-tánh chia theo 6 môn (dvarg), 
6 đối-tượng (ärammana), 6 loại tâm (viññãna) 
như sau: 

- Cakkhudhãtu tiếp xúc rũpadhãfu phát sinh 
cakkhuvifñffanadhatu. 

- Sofadhäiu tiếp xúc saddadhäiu phát sinh 
sotavinnanadhatu. 

- Ghãnadhãtu tiếp xúc gandhadhau phát sinh 
ghanavinñanadhau. 

- Jivhãdhãmu tiếp xúc rasadhãmu phát sinh 

- Kãyadhãtu tiếp xúc phofthabbadhänui phát 
sinh kãyaviñfñanadhatu. 

- Pañcadvara tiếp xúc pañcãrammana phát 
sinh manodhau. 

- Manodvara tiếp xúc dhammadhäiu phát 
sinh manovinnanadhatu. 


_ Đức-Phật thuyết giảng đhấíw có 18 loại thuộc 
vệ fhậi-tánh-pháp phủ nhận chúng-sinh. Thật ra, 
chúng-sinh do tả-kiên thây sai châp lâm cho răng: 

Chúng-¬sinh thấy sắc, nghe âm thanh, ngửi 
mùi hương, nêm vị, xúc-giác nóng lạnh, suy nghĩ 
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biết việc này việc kia, tạo việc thiện, việc ác, 
v... Sự-thật không có chúng-sinh nào cả mà chỉ 
có 3 pháp tụ hội lại với nhau giữa 6 đvãra 
(môn), 6 ãrammana (đối-tượng) và 6 viññãna 
(thức- tâm) mà thôi, trở thành I8 đhaãtu (tự-tánh) 
thể hiện các phận-sự khác nhau như /hấy sắc, 
nghe âm thanh, v.v... gọi là nỉssaffa: không phải 
chung-sinh, không phải người nào cả. Vĩ dụ: 

- Cakkhudhãtu (nhãn-môn) tiếp xúc rũpa- 
dhãtu (đối-tượng sắc) phát sinh cakkhuviññäna- 
đhatu (nhấn-thức-fm) làm phận-sự thấy đối- 
tượng sắc (không phải ta, không phải người nào 
thấy đồi-tượng sắc). 


- Sofadhãtu (nhĩ-môn) tiếp xúc saddadhätn 
(đối-tượng thanh) phát sinh sotaviññänadhãtu 
(nhĩữthức-tâm) làm phận-sự nghe đối-tượng 
thanh (không phải ta, không phải người nào 
nghe đối-tượng thanh). 

- Ghãnadhãt‹ (-môn) tiếp xúc gandhadhäi 
(đối-tượng hương) phát sinh ghãnaviññãnadhãtn 
(tj-thức-tâm) làm phận-sự ngửi đối-tượng hương 
(không phải ta, không phải người nào ngửi đối- 
tượng hương). 

- ; Jwhadhatu (thiệ¡- môn): tiếp xúc rasadhaiu 


. xxx — 


TẠP tâm) làm phận-sự nếm đổi- -Tượng vị (không 
phải ta, không phải người nào nếm đối-tượng vì). 
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- Kãyadhãtmu (thân-môn) tiễp xúc phofthab- 
badhãtu (đối-tượng xúc) phát sinh kãyaviññãna- 
dhãtu (thán-thức- tám) làm phận-sự xúc-giác 
đối-tượng xúc (không phải ta, không phải người 
nào xúc-giác đồi-tượng xúc). 

- Pañcadvdra (ngũ-môn) tiễệp xúc pañcãram- 
mana (Š đối-tượng) phát sinh manodhãmu (3 
thức-tâm) làm phận-sự biết 5 đối-tượng (không 
phải ta, không phải người nào biết 5 đối-tượng). 

- Manodvära (ý-môn) tiếp xúc đdhammadhätn 
(đói-tượng pháp”) phát sinh manoviññãnadhãtu 
(76 thức-tâm !”) làm phận-sự biết 6 đổi-tượng 
(không phải ta, không phải người nào biết 6 đối- 
tượng). 


Thật ra, 18 tự-tánh (dhãtu) này không chiều 
theo ý muốn của di, không có ai làm chủ, nên 
đêu là vồ-ngã (anattä), không phải ta, không phải 
của ía. 


Ps- Này Bả-la-môn! Chánh pháp mà Đức- 
Phật Gotama thuyết giảng gôm có nhiễu pháp- 
môn, tất cả đêu là pháp-vô-ngã (anatiä). Bản 
Tăng biết được một phần, đã giảng giải tóm tắt 
3 pháp như vậy. 





: „ Đối: -tượng pháp đó là l6 sắc vi-tế, 52 tâm-sở, Niết-bàn. 
° Tìm hiểu rõ trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sống”, cùng soạn-giả. 
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Giảng giải 3 pháp trong 18 tự-tánh (Dhãtu) 


1 Dvara: Môn là cửa, có 6 loại bên trong 
thân là nơi tiếp xúc với 6 đối-tượng bên ngoài, 
để phát sinh 6 /oại thức-tâm trong 6 lộ-trình-tâm 
(vithicirta) biết 6 đối-tượng ấy. 

* Dvära: môn có 6 loại 

1- Cakkhudvara: Nhãn-môn có chỉ-pháp là 
cakkhupasäda: nhãn tịnh-sắc là phân săc-pháp 
phát sinh từ nghiệp, rất trong trẻo vi-tễ bên trong 
mắt, có thê tiếp xúc với đối-tượng sắc nào bên 
ngoài để phát sinh nhãn-thức-tâm trong nhãn- 
môn lộ-trìnhtâm (cakkhudvaravithicifa), làm 
phận-sự thấy đối-tượng sắc ấy. 

2- Sofadvara: Nhĩ-mồn có chỉ-pháp là sofa- 
pasada: nhĩ tịnh- -sắc là phân sắc- -pháp phát sinh 
từ nghiệp, rất trong trẻo vi-tế trong fœi, có thê 
tiếp xúc với đối-tượng thanh nào bên ngoài đề 
phát sinh nU?-(hức-tâm trong nhĩ-môn lộ-trình- 
tâm (sotadvaravrhicifa), làm phận-sự nghe đối- 
tượng thanh ấy. 

3- Ghãnadwãra: Tỷ-môn có chỉ-pháp là ghana- 
pasada: tỷ tịnh- -sắc là phần sắc-pháp phát sinh từ 
nghiệp, rẤt trong trẻo vi- -tế trong mi, có thê tiếp 
xúc với đối-tượng hương nào bên ngoài để phát 
sinh /Ø-/hức-tám trong f-môn lộ-trình-tâm 
(ghãnadväravthicia), làm phận-sự ngửi đối- 
tượng hương ấy. 
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4- Jivhadvara: Thiệt-môn có chì-pháp là 7ivha- 
pasada: thiệt tịnh- sắc là phân sắc-pháp phát sinh 
từ nghiệp, rất trong trẻo vi- -tế trong /wỡi, có thể 
tiếp xúc với đổi-tượng vị nào bên ngoài để phát 
sinh /hiệf-thức-tâm trong thiệt-môn lộ-trình-tâm 
(0ivhãdvãravfthicita), làm phận sự nếm đỗi- 
tượng vị ấy. 

3- Kayadvaära: Thân-môn có chị-pháp là kãya- 
pasada: thân tịnh- -sắc là phân sắc-pháp phát sinh 
từ nghiệp, rất trong trẻo vi-tế trong hán, có thê 
tiếp xúc với đốổi-fượng xúc nào bên ngoài để 
phát sinh /hân-thức-tâm trong thán-môn lộ- 
trìnhtâm (Wãyadvaravihicii4) làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc ấy. 


6- Manodvära: Ý-môn có chi-pháp là bhavanga- 
cita: hộ-kiểp-tâm có 19 tâm, là phần danh-pháp 
có khả năng tiếp xúc với 6 đổi-tượng đê phát sinh 
J-thứctâm trong ÿý-môn lộ-trimh-tâm (mano- 
dvãravihicitta), làm phận sự biết 6 đối-tượng. 


II- Âranumana: Đối-tượng có trạng-thái làm 
cho ứâm với tâm-sở luôn luôn gắn bó với nhau, 
nếu không có đối-tượng thì tâm với tâm-sở 
không thể phát sinh được. Cho nên, tâm với 
tâm-sở luôn luôn cần phải có đối-tượng để 
nương nhờ, mới phát sinh lên được. 

Đối-tượng nào gắn bó tương xứng với tâm 
với tâm-sở ấy. 
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* Ärammana: Đối-tượng có 6 loại 


1- Ripäramummaua đó là sắc là đồi-tượng, sắc 
này là hình dáng, màu sắc khác nhau, là đối- 
tượng gắn bó với nhãn-thức-tâm với tâm-sở nơi 
nhãn-môn. 

2- §$addãäramummapa đô là thanh là đồi-tượng, 
thanh này là các loại âm-thanh khác nhau, là 
đối-tượng gắn bó với nhĩ-thức-tâm với tâm-sở 
nƠI 71h?-mÔn. 

3- GŒandhãrammaụa đô là hương là đối- 
tượng, hương này là các loại hương khác nhau, 
là đối-tượng gắn bó với tỷ-thức-tâm với tâm-sở 
nƠI £j-mÔỗn. 

4- Rasãrammaia đô là vị là đối-tượng, vị này 
là các loại vị khác nhau, là đối-tượng gắn bó với 
thiệt-thức-tâm với tâm-sở nơi /h/ệf-môn. 

5- Phofthabbãrammmana đô là xúc là đối- 
tượng, xúc này cô 3 loại là chất đất, chất lửa, 
chất gió cô trạng-thái cứng, mêm, nóng, lạnh, 
phông, xẹp, là đỗi-tượng gắn bó với thân-thức- 
tâm với tâm-sở nơi /hân-môn. 

6- Dhammãrammana đó là các pháp là đối- 
tượng, các pháp này có 6 loại là S9 tâm, 52 tâm- 
Sở, 5 loại tịnh-sắc, 16 loại sốc-vi-tế, Niễf-bàn, 
các chế-đjịnh-pháp, là đỗi-tượng gắn bó với các 
ý-thức-tâm với tâm-sở nơi ƒ-7môn. 
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- Nupãrammana, saddarammana, gandha- 
rammana, rasarammana, pho{thabbarammana 
gom 5 đối-tượng này thuộc về sắc-pháp. 

* Dhammarammana có 6 loại 

- 89 tâm, 52 tâm-sở, Niết-bàn thuộc về danh- 
pháp. 

- 5 loại tịnh-sắc, 16 loại sắc-vi-fễ thuộc về 
sắc-pháp. 

- Chế-định-pháp không thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp, chỉ là chế-đjnh-pháp mà thôi. 


~~~ 


II. Vinñiana là cita 


Viññãna và cita đồng nghĩa với nhau, có 
trạng-thái biệt đôi-tượng. 


* Viññäna: Thức có 6 loại 

1- CakkhUuviiñianacita: Nhãn-thức-tâm được 
phát sinh do nhờ đối-fượng sắc tiêp xúc với 
nhãn-môn, làm phận-sự tháy đổi-tượng sắc áy. 

Nhãn-thức-tâm thuộc về vô-nhân quả-tâm có 
2 tâm: 

- Nhãn-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
thây đôi-tượng sắc tôt đẹp đáng hài lòng. 

- Nhãn-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, thấy 
đôi-tượng sắc xâu xí đáng ghê sợ. 


2- SofaviiRianuacifta: Nhĩ-thức-tâm được phát 
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sinh do nhờ đối-tượng thanh tiếp xúc với nhĩ- 
môn, làm phận-sự nghe đồi-tượng thanh ấy. 

Nhĩ-thức-tâm thuộc về vô-nhân quả-tâm có 2 
tâm: 

- Nhĩ-thức-tâm là quả của đạin-thiện-nghiệp, 
nghe đối-tượng thanh hay đáng hài lòng. 

- Nhĩ-thức-fm là quả của ác-nghiệp, nghe 
đối-tượng thanh dở đáng chán. 

3- GhãnaviNñaaciffa: Tỷ-thức-tâm được phát 
sinh do nhờ đổi-fượng hương tiếp xúc VỚI fÿ- 
môn, làm phận-sự ngửi đồi-tượng hương ấy. 


Tỷ-thức-tâm thuộc về vô-nhân quả-tâm có 2 
tâm: 

- Tỷ-thức-tám là quả của đại-thiện-nghiệp, 
ngửi đôi-tượng hương thơm tho đáng hài lòng. 

- Tj-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, ngửi đối- 
tượng hương hôi hám khó chịu. 


4- Jivhãwiñhauacita: Thiệt-thức-fám được 
phát sinh do nhờ đỗi- -tượng Vị tiếp xúc với fhiệí- 
môn, làm phận-sự nếm đối-tượng vị ấy. 

Thiệt-thức-tâm thuộc về vô-nhân quả-tâm có 
2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
nếm đối-tượng vị ngon đáng hài lòng. 

- Thiệt-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, nêm 
đối-tượng vị dở đáng chán. 
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5- Kãyaviññnanacita: Thân-thức-tám được 
phát sinh do nhờ đóôi-fượng xúc tiêp xúc với fhán- 
môn, làm phận-sự xúc-giác đồi-tượng xúc áy. 

Thân-thức-tâm thuộc về vồ-nhân quả-tâm có 
2 tâm: 

- Tháân-thức-tfâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
xúc-giác đôi-tượng xúc êm ái đáng hài lòng. 

- Thân-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, nêm 
đôi-tượng xúc thô cứng khó chịu. 

6- Manoviññãpnacitfa: Ý-thức- đt được phát 
sinh do nhờ đối- -tượng các pháp ' tiếp xúc với 
ÿ-môn, làm phận-sự biết đồi-tượng pháp áy. 

Ý-thức-tâm '” gồm có 79 hoặc 111 tâm đó là: 

- 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm). 

- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 tịnh-hảo-tâm. 

- l5 săc-giới-tâm. 

- l2 vô-sãc-giới-tám. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Mỗi đối- -tượng pháp nào tiếp xúc với ý-môn, 
phát sinh môi j-fức-fâm tương xứng làm phận- 
sự biết đối-tượng pháp ấy. 





: Đối- -tượng pháp có 6 loại đó là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 loại tịnh- 
sắc, 16 loại sắc-vi- -tế, Niết-bàn, các chế-định-pháp. 

° Tất cả tâm gồm có. 89 hoặc 121 tâm, trừ 10 thức-tâm còn lại ý- 
thức-tâm có 79 hoặc I1 I tâm. 
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Ps- Này Bà-la-môn! Như vậy, bân-Tăng đã 
giảng giải tóm tắt 3 pháp là 6 môn (dVãra), 6 
đối-tượng (arammaia), 6 thức-tâm (viiñand) 
trong l8 tự-tảnh (dhaãt). 

Blm - Kính bạch Ngài Pháp-Sư, Ngài giảng giải 
nhiễu tâm như vậy, con không biết tâm ở đáu? 

Kính thỉnh Ngài Pháp-Sư giảng giải cho con 
biết tâm ở đâu? Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Câu hỏi của ông không 
chỉ định rõ ràng, không thê giải đáp được! 

Vĩ dụ: Câu hỏi rằng: “người ở đâu?” đó là 
câu hỏi không chỉ định rõ ràng, không thê trả lời 
được! 

Nếu hỏi rằng: “ Ông A sinh ngày,... tháng, ... 
năm,.... tại xã, ... huyện, ... tính,... hiện nay ở 
đâu? ” thì đó là câu hỏi chỉ định rõ ràng, thì có 
thể trả lời được! 

Ps- Này Bà-la-môn! Tâm có 89 hoặc I2] loại 
tâm. Vậy, ông muôn biết loại tâm nào? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, thật ra, con 
không hiệu biết rõ vê Š9 hoặc I2I tâm, kính 
thính Ngài giảng giải cho con biết một loại tâm 
nào đó. Bạch Ngài. 

P- Này Bả-la-môn! Vậy thì bằn-Tăng sẽ 
giảng giải cho ông nghe về nhãn-thức-tâm 


~~— 


(cakkhuvinnanacitq). 
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Nhãn-thức-tâm là tâm phát sinh do đối- 
tượng sắc (hình dáng, màu sắc) bên ngoài tiếp 
xúc với nhãn tịnh-sắc (cakkhupasada) là phần 
sắc-pháp phát sinh do nghiệp, rất nhỏ, rất rong 
trẻo như gương, rất vi-tỄ bên trong mắt, là nơi 
phát sinh nhãn-thức-tâm làm phận-sự thấy đối- 
tượng sắc ấy. 

BIm - Kính bạch Ngài Pháp-Sư, pháp mà Ngài 
đã giảng giải, các pháp ấy thật là cao siêu quá, 
con chưa có khả năng hiểu được. 

- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, con có điễu thắc 
mắc, xin Ngài cho phép con đưa ra ví dụ. 

Ps- Này Bà-la-môn! Xin ông hãy tự nhiên đưa 
ra ví dụ: 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, nếu người ta 
muốn xây dựng một ngôi nhà, một cơ sở, v.V.. 
thì cần phải có đất; nếu không có đất thì không 
thể xây dựng cái gì được cả. Nếu người f4 muôn 
trồng trọt các loại cây ăn quả, v.v... thì cần phải 
có đất; nếu không có đất thì không thể trồng trọt 
loại cây nào được cả. Các loài thủ vật lớn nhỏ 
sinh sông, tăng trưởng cũng cần phải có đất. 


Cũng tương tự như vậy, con người sống trong 
đời cân phải có cái ta, để ta thấy người này 
người kia, ta nghe các tiếng nói, fq ngửi các mui 
thơm, ta nếm các vị ngon, fa ' xúc-giác nóng lạnh, 
êm ấm, ta đi, ta đứng, ta ngôi, ta nằm, ta biẾt suy 
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nghĩ các công việc, ta học hành hiểu biết, fa tạo 
việc thiện, ta tạo việc ác, v.v... đếu phải có ta. 

Nếu không có ta thì thấy làm sao được? 

Nếu không có ta thì nghe làm sao ẩược?... 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sưự, kính xin Ngài 
giảng giải cho con và mọi người ở tại hội 
trường hiểu rõ về cái ta này. Bạch Ngài. 

“Ta thấy người này người kia.” 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “ta thấy 
người này người kia ` có đúng vậy không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“ta tháy người này người kia”, sụự-thật đúng như 
vậy. Bạch Ngài. 

- Này Bả-la-môn! Để biết rõ sụ-thật, khi bắn 
Tăng hỏi, ông biết sự-thật thê nào thì ông trả lời 
đúng theo sự-thật thê áy. 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, vâng, khi Ngài 
hỏi, con biết sụ-thật thê nào thì con xin trả lời 
đúng theo sự-thật thê áy. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “ta thấy” 
có đúng vậy không? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“ta thấy”, sụ-thật đúng vậy. Bạch Ngài. 

Ps- Ng Bà-la-môn! Ông hãy nhắm đôi mắt 
lại, ông tháy hay không? 
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Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sw, con không 
tháy. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Khi ông nhắm đôi mắt 
lại, ông không tháy, ta còn hiện hữu hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ta vẫn còn hiện 
hữu. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Ta vẫn còn hiện hữu, tại 
sao không tháy? 

BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta vẫn côn 
hiện hữu, nhưng vì đôi mặt nhăm lại rồi nên 
không thê tháy được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môm! Ông hãy mở đôi mắt ra, 
ông thấy hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thấy rõ. 
Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Như vậy, mắt thấy hay ta 
tháy? 

Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chính mắt thấy, 
chứ không phải ta tháy. Bạch Ngài. 

Ds- Này Bà-la-môn! Ông nói mắt thấy có đúng 
vậy không? 

Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, con 
nói mắt tháy. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Khi nào ông mở đôi mắt, 
ngôi đăm chiêu suy nghĩ sâu sắc một vân đề nào 
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đó, khi ấy, ông có thấy các đô vật trước mắt của 
ông hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, con không 
tháy vật nào trước mất của con cả. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Đôi mắt của ông vẫn mở, 
tại sao mất của ông không thấy các đồ vát vậy? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, VÌ CON 
đang suy nghĩ chuyện khác, nên dù đôi mắt của 
con vận mở, nhưng cũng không thấy được món 
đồ vật nào trước mắt của con cả. Bạch Ngài. 


Ps- Này Bả-la-môn! Vậy cải gì suy nghĩ? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, tâm suy nghĩ. 
Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Khi tâm suy nghĩ chuyện 


khác, đôi mắt của Ông vẫn mở, tại sao mắt của 
ông không thấy các đô vật vậy? 


BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, vì con 
không chủ tâm đến đồ vật nào, nên dù đôi mắt 
của con vẫn mở, nhưng cũng không thấy được 
món đồ vật nào trước mất của con cả. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông hãy nhắm đôi mắt 
lại, rồi chủ tâm đến một món đồ vát nào đó, thì 
ông có tháây rõ món đồ vát ây hay không? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, dù con cố gắng 
chú tâm đên món đồ vát áy, con cũng không thê 
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thấy rõ được, bởi vì đôi mắt của con bị nhắm 
lại. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Tóm lại, bắn Tăng hỏi lại 
một lần nữa, xin ông trả lời khăng định rõ ràng: 

- Này Bà-la-môn! Sự-thật ta không thấy, chỉ 
có mặt cũng không thấy có đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, ta 
không thây, chỉ có mặt mà không chủ tâm cũng 
không thấy được. Bạch Ngài. 

- Này Bả-la-môm! Nếu có chú tâm mà nhắm 
đôi mắt thì cũng không tháy, có đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, nếu có 
chú tâm mà nhằm đôi mãi thì cũng không thây, 
bởi vì mặt không tiếp xúc đồ vật ấy. Bạch Ngài. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã từng nghe tiếng 
chuông, trong dùi chuông không có tiếng chuông, 
trong cái chuông cũng không có tiêng chuông, 
khi dùi chuông tiêp xúc (đánh) mạnh vào cái 
chuông, nên phát ra tiêng chuông ngán vang. 

Cũng như vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Khi nhãn tịnh-sắc (mắt) tiếp xúc đỗi-tượng 
sắc (hình dáng, màu sắc), nên phát sinh ra 
nhãn-thức-tâm làm phận-sự thấy đồi-tượng sắc 
ấy (không phải ta, người, chúng-¬sinh nào thấy 
đối-tượng sắc ấy được). 
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Theo trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 
nhãn-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

I- Nhãn tịnh- -sắc (mắt) tốt (không bị mù). 

2- Đối- -tượng sắc rÕ ràng tiếp xúc với nhãn 

tịnh-sắc (mắt). 

3- Ánh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp xúc đối-tượng sắc. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận-sự thấy đối-tượng sắc ấy 
(không phải ta, người, chúng-sinh nào thấy đối- 
tượng sắc ấy được). 

Nhãn-thức-tâm có 2 tâm: 

- Nhãn-thức-tm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
thấy đối-tượng sắc tốt đẹp đáng hài lòng hoan-hÿ. 

- Nhãn-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, thấy 
đối-tượng sắc xâu đáng ghê sợ. 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không phải 
ta thấy, sụ-thật chỉ có nhãn-thức-tâm thấy mà 
thôi, không phải ta, người, chúng-sinh nào thấy. 

“Ta nghe các thứ tiếng.” 

Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, kính thính 
Ngài giảng giải “ta nghe các thứ tiếng” cho 
con hiểu. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “fa nghe” 
có đúng vậy không? 
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Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“ta nghe”, sự-thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ông hãy bịt kin hai lỗ tai 
lại, ông nghe được hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con không 
nghe được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Khi ông bịt kí hai tai lại, 
ông không nghe, ta còn hiện hữu hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ta vẫn còn hiện 
hữu. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Ta vẫn còn hiện hữu, tại 
sao không nghe được? 

Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta vẫn còn 
hiện hữu, nhưng vì hai lỗ tai bị bịt kin lại rồi nên 
không thể nghe được. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông đừng bịt kín hai lỗ 
tại nữa, ông nghe được hay không? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nghe rõ. 
Bạch Ngài. 

Ps- Này Bàả-la-môn! Như vậy, tai nghe hay fa 
nghe? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chính tai nghe, 
chứ không phải ta nghe. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Ông nói tai nghe có đúng 
vậy không? 
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Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sw, đúng vậy, con 
nói tai nghe. Bạch Ngài. 

P- Này Bà-la-môn! Khi nào ông nằm ngủ 
say), hai lô tai của ông không bị bịt kín, khi đy, 
tại của ông có nghe các thứ tiếng nào hay không? 

Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sưw, khi ấy, con 
không nghe các thứ tiếng nào cả. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Hai lỗ tai của ông không 
bị bịt lại, tại sao tai của ông không nghe các thứ 
tiếng vậy? 

-Blim- Kính bạch Ngài Pháp-Sw, bởi vì con 
năm ngủ say, nên dù hai lỗ tai của con không bị 
bịt kín thì hai lỗ tai của con cũng không nghe 
được thứ tiếng nào cả. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Tóm lại, bân Tăng hỏi lại 
một lần nữa, xin ông trả lời khăng định rõ ràng: 

- Này Bàả-la-môn! Sựụ-thật ta không nghe, chỉ 
có tại cũng không nghe, có đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, ta 
không nghe, chỉ có tai cũng không nghe được. 
Bạch Ngài. 





' Khi người nào nằm ngủ say (không mộng), tâm của người ây 
chìm theo dòng hộ-kiếp-tâm (bhavaủgcitta) có 1 trong 3 đối- 
tượng (kamma, kammanimitta, gatinimitta) trong kiếp trước (quá- 
khứ), nên hoàn toàn không biết các đồi-tượng trong kiếp hiện-tại. 
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- Này Bà-la-môn! Ông đã từng nghe tiếng 
chuông, trong dùi chuông không có tiếng chuông, 
trong cái chuông cũng không có tiếng chuông, 
khi dùi chuông tiếp xúc (đánh) mạnh vào cải 
chuông, nên phát ra tiễng chuông ngân vang. 

Cũng như vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Khi nhĩ tịnh-sắc (fai) tiếp xúc đối-tượng thanh 
(các loại âm thanh) nên phát sinh ra nhĩ-thức- 
tâm làm phận-sự nghe đối-tượng thanh ấy 
(không phải ta, người, chúng-sinh nào nghe đổi- 
tượng thanh ấy được). 

Theo trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 
nhĩ-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đối- -tượng thanh rõ ràng tiếp xúc với nhĩ 

tịnh-sắc (ta). 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp xúc với đối- 

tượng thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 nhữ-£hức- 
tâm phát sinh làm phận-sự nghe đối-tượng thanh 
ấy (không phải ta, người, chúng-sinh nào nghe 
đối-tượng thanh ấy được). 

Nhĩ-thức-tắm có 2 tâm: 

- Nhĩ-thức-tm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
nghe đối-tượng thanh hay đáng hài lòng hoan-hỷ. 
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- Nhĩ-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, nghe đôi- 
tượng thanh dở đáng chán. 

Blim- Kính bạch Ngài Pháp-Sw, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không phải 
ta nghe, sự-thật chỉ có nhĩ-thức-tâm nghe mà 
thôi, không phải ta, người, chúng-sinh nào nghe. 

“Ta ngửi các thứ mùi hương.” 

Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, kính thính 
Ngài giảng giải "ta ngửi các thứ mùi hương” 
cho con hiểu. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “fa ngửi” 
có đúng vậy không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“fa ngửi ”, sự-thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông hãy bịt kín hai lỗ 
mũi lại, ông ngửi được hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con không 
ngửi được. Bạch Ngài. 

Ds- Này Bà-la-môn! Khi ông bịt kín hai lỗ mũi 
lại, ông không ngửi được, ta còn hiện hữu hay 
không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ta vẫn còn hiện 
hữu. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ta vẫn còn hiện hữu, tại 
sao không ngửi được? 
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BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta vẫn côn 
hiện hữu, nhưng vì hai lô mũi bị bịt kín lại rồi 
nên không thê ngửi được. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông đừng bịt kín hai lỗ 
mũi nữa, ông ngửi được hay không? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con ngửi được. 
Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Như vậy, mũi ngửi hay fa 
ngửi? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chính mi ngửi 
chứ không phải ta ngửi. Bạch Ngài. 

D%- Này Bà-la-môn! Ông nói mũi ngửi có 
đúng vậy không? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, con 
nói mũi ngửi. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Khi nào ông nằm ngủ 
say, hai lỗ mũi của ông không bị bịt kín, khi ấy, 
mũi của ông có ngửi được các thứ mùi hương 
nào hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, con 
không ngửi được các thứ mùi hương nào cả. 
Bạch Ngài. 

D%- Này Bà-la-môn! Hai lỗ mũi của ông 
không bị bịt lại, tại sao mũi của ông không ngửi 
được các thứ mùi hương vậy? 
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-Blm- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, con 
năm ngủ say, nên dù hai lô mũi của con không 
bị bịt lại, thì hai lô mũi của con cũng không ngửi 
được thứ mùi hương nào cả. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Tóm lại, bắn Tăng hỏi lại 
một lần nữa, xin ông trả lời khăng định rõ ràng: 

- Này Bà-la-môn! Sự-thật ta không ngửi được, 
chỉ có lô mũi cũng không ngửi được, có đúng 
vậy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-Su, đúng vậy, ta không 
ngửi được, chỉ có lô mũi cũng không ngửi được. 
Bạch Ngài. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã từng nghe tiếng 
chuông, trong dùi chuông không có tiếng chuông, 
trong cái chuông cũng không có tiêng chuông, 
khi dùi chuông tiêp xúc (đánh) mạnh vào cái 
chuông, nên phát ra tiêng chuông ngán vang. 

Cũng như vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Khi tỷ tịnh-sắc (mũi) tiếp xúc đỗi-tượng 
hương (các loại mùi hương), nên phát sinh ra 
tÿ-thức-tâm làm phận-sự ngửi đôi-tượng hương 
ấy (không phải ta, người, chúng-sinh nào ngửi 
đôi-tượng hương áy được). 

Theo trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghña, 2 /j- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Tỷ tịnh-sắc (mũi) tốt (không bị bệnh). 
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2- Đồi-tượng hương rõ ràng tiếp xúc với tỷ 

tịnh-sắc (mũi). 

3- Chât gió đưa mùi hương đên lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiêp xúc đôi-tượng 

hương. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên â ây thì 2 Øj-thức-tâm 
phát sinh làm phận-sự ngửi đối-tượng hương ấ ầy 
(không phải ta, người, chúng-sinh nào ngửi đối- 
tượng hương ây được). 

Tỷ-thức-tâm có 2 tâm: 

=ụ E1 3-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
ngửi đôi-tượng hương thơm đáng hài lòng hoan-hỷ. 

- Tỷ-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, ngửi đối- 
tượng mùi hôi đáng ghê tởm. 

BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không phải 
ta ngửi, sự-thật chỉ có fj-thức-tâm ngửi mà thôi, 
không phải ta, người, chúng-sinh nào ngửi được. 

“Ta nếm các thứ vị.” 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, kinh thính 
Ngài giảng giải “ta nêm các thứ vị” cho con 
hiệu. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “fa nếm” 
có đúng vậy không? 

BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“ta nêm ”, sự-thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 
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Ps- Này Bà-la-môn! Ông hãy ngậm kín miệng 
lại, ông nêm vị được hay không? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, con không nếm 
vị được. Bạch Ngài. 

P›- Này Bà-la-môn! Khi ông ngậm kín miệng lại, 
ông không nêm vị được, ta còn hiện hữu hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ta vẫn còn hiện 
hữu. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Ta vẫn còn hiện hữu, tại 
sao không nêm vị được? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta vẫn còn 
hiện hữu, nhưng vì ngậm kín miệng lại rồi nên 
không thê nêm vị được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bàả-la-môm! Ông hãy hả miệng ra, 
lưỡi nêm vị được hay không? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, lưỡi nếm vị 
được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Như vậy, lưỡi nếm vị hay 
ta nêm vị? 

Blm- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, chính lưỡi nếm 
vị, chứ không phải ta nêm vị. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông nói lưỡi nếm vị có 
đúng vậy không? 

BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, con 
nói lưỡi nêm vị. Bạch Ngài. 
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P- Này Bà-la-môn! Khi nào ông nằm ngủ 
say, lưỡi trong miệng của ông ván ở lrạng- -thải 
bình thường, khi ấy, lưỡi của ông có nêm được 
thứ vị nào hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, khi ấy, lưỡi 
không nêm được thứ vị nào cả. Bạch Ngài. 

p›- Này Bà-la-môn! Lưỡi của ông vẫn ở trạng- 
thái bình thưởng, tại sao lưỡi của ông không 
nêm được thứ vị nào vậy? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, bởi vì con nằm 
ngủ say, nên dù lưỡi của con ở trạng-thải bình 
thường cũng không thê nêm được thứ vị nào cả. 
Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Tóm lại, bẩn Tăng hỏi lại 
một lần nữa, xin ông trả lời khăng định rõ ràng: 

- Này Bà-la-môn! Sự-thật ta không nếm vị 
được, chỉ có lưỡi cũng không thê nêm vị được, 
có đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, ta 
không nêm vị, chỉ có lưỡi cũng không thê nêm vị 
được. Bạch Ngài. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã từng nghe tiếng 
chuông, trong dùi chuông không có tiêng chuông, 
trong cái chuông cũng không có tiếng chuông, 
khi dùi chuông tiêệp xúc (đánh) mạnh vào cải 
chuông, nên phát ra tiêng chuông ngán vang. 
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Cũng như vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Khi thiệt tịnh-sắc (lưỡi) tiếp xúc đỗi-tượng vị 
(các loại vị) nên phát sinh ra thiệt-thức-tâm làm 
pháận-sự nêm đôi-tượng vị áy (không phải ta, 
người, chúng-sinh nào nêm đồi-tượng vị ấy được). 

Theo trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 
thiệt-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

I- Thiệt tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -tượng VỊ rõ ràng tiếp xúc với thiệt 

tịnh-sắc (lưỡi). 

3- Chât nước miêng. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp xúc đôi-tượng vỊ. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 đhiệt-thức- 
fâm phát sinh làm phận-sự nêm đôi-tượng vị ây 
(không phải ta, người, chúng-sinh nào nêm đôi- 
tượng vị ây được). 

Thiệt-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
nêm đôi-tượng vị ngon đáng hài lòng hoan-hÿ. 

- Thiệt-thức-tâm là quả của ác-nghiệp, nếm 
đôi-tượng vị dở đáng chán. 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không phải 
ta nêm vị, sụ-thật chỉ có thiệt-thức-tâm nêm vị 
mà thôi, không phải ta, người, chúng-sinh nào 
nêm Vị cả. 
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'““Ta xúc-giác cứng mêm, nóng lạnh.” 


Blim- Kính bạch Ngài Pháp-Su, kính thính 
Ngài giảng giải “ta xúc-giác cứng, mêm, nóng, 
lạnh ” cho con hiểu. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “fa xúc- 
giác ” có đúng vậy không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“fa xúc-giác ”, sự-thật đúng như vậy. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Người nào bị chích thuốc 
gây mê toàn thán, người áy biết xúc-giác Hóng, 
lạnh được hay không? 

Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, người ấy 
không biết xúc-giác nóng, lạnh được. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Khi người ấy không biết 
xúc-giác nóng, lạnh được, fq của người áy còn 
hiện hữu hay không? 

BlIm- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, theo con hiểu 
ta của người áy vân còn hiện hữu. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Ta của người ấy vẫn còn 
hiện hữu, tại sao không biết xúc-giác nóng, lạnh 
được? 

Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta của 
người ây vân còn hiện hữu, nhưng vì chất thuôc 
gây mê toàn thân của người áy còn hiệu lực, nên 
thán không thê biết xúc-giác nóng, lạnh được. 
Bạch Ngài. 
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Ps- Này Bà-la-môn! Khi thuốc gây mê hết 
hiệu lực, người áy biêt xúc-giác nóng, lạnh được 
hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, người ấy biết 
xúc-giác nóng, lạnh được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bàả-la-môn! Nhưự vậy, thân xúc-giác 
nóng, lạnh hay fa xúc-giác nóng, lạnh? 

Blim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, chính thân biết 
xúc-giác nóng, lạnh chứ không phải ta biết xúc- 
giác nóng, lạnh. Bạch Ngài. 

Dœ- Này Bà-la-môn! Ông nói thân biết xúc- 
giác nóng, lạnh có đúng vậy không? 

BlIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, con 
nói thân biết xúc-giác nóng, lạnh. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môm! Khi người nào bị chích 
thuốc gây tê, thân của người ây vẫn ở trạng-thái 
bình thường, khi ấy, thân của người ấy biết xúc- 
giác nóng, lạnh hay không? 

_ Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, thân của người 
ây không biết xúc-giác nóng lạnh được. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Thân của người ấy vẫn ở 
trạng-thái bình thường, tại sao thân của người 
ây không biết xúc-giác nóng, lạnh vậy? 

Blm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, bởi vì, thân của 
người áy côn bị thuốc gáy tê, nên dù thân của 
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người ấy ở trạng-thái bình thường cũng không 
thể biết xúc-giác nóng, lạnh được. Bạch Ngài. 


Ps- Này Bà-la-môn! Tóm lại, bắn Tăng hỏi lại 
một lần nữa, xin ông trả lời khăng định rõ ràng: 

- Này Bả-la-môn! Sự-thật ta không xúc-giác 
nóng, lạnh, chỉ có thân cũng không biết xúc- 
giác nóng, lạnh có đúng vậy không? 


- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, đúng vậy, ta 
không xúc-giác nóng, lạnh, chỉ có thân cũng 
không biết xúc-giác nóng, lạnh được. Bạch Ngài. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã từng nghe tiếng 
chuông, trong dùi chuông không có tiếng chuông, 
trong cái chuông cũng không có tiêng chuông, 
khi dùi chuông tiêp xúc (đánh) mạnh vào cái 
chuông, nên phát ra tiêng chuông ngán vang. 

Cũng như vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

Khi thân tịnh-sắc (thân) tiếp xúc đỗi-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh), nên phát sinh ra 
thân-thức-tâm làm phận-sự xúc-giác đôi-tượng 
xúc áy (không phải ta, người, chúng-sinh nào 
xúc-giác đồi-tượng xúc áy được). 

Theo trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 2 
thân-thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

I- Thân tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

2- Đối- -tượng xúc rõ ràng tiếp xúc với thân 

tịnh-săc (thân). 
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3- Chất đất cứng, mềm, chất lửa nóng, lạnh,... 

4- Ngũ-môn hướng-tâm tiếp xúc đối-tượng 

xúc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì 2 £hân-thức- 
fâm phát sinh làm phận-sự xúc-giác đối-tượng 
xúc ây (không phải ta, người, chúng-sinh nảo 
xúc-giác đối-tượng xúc ấy được). 


Thán-thức-tâm có 2 tâm: 

- Thán-thức-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp, 
xúc-giác đôi-tượng xúc êm âm, mêm mại đáng hải 
lòng hoan-hÿ. 

- Thán-thức-tám là quả của ác-nghiệp, xúc- 
giác đôi-tượng xúc thô cứng đáng chán. 


Thật ra, thân-£fhức-tâm chỉ xúc-giác với 3 đối- 
tượng là đối-tượng đất cứng, mềm; đối-tượng 
la nóng, lạnh; đôi-tượng gió phông, xẹp mà thôi. 

Thân-thức-tâm không thể xúc-giác với đỗi- 
tượng nước được, bởi vì nước chỉ biết bằng J- 
thức-tâm mà thôi, không thê biết bằng /hân- 
thức-tâm được. 


Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không phải 
ta xúc-giác, sự-thật chỉ có thân-thức-tâm xúc- 
giác đối-lượng xúc cứng, mêm, nóng, lạnh, 
phông, xẹp mà thôi, không phải ta, người, chúng- 
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sinh nào xúc-giác đối-tượng xúc cứng, mêm, 
nóng, lạnh, phông, xẹp được. 

“Ta hiểu biết mọi ngành nghề trong đời.” 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, kinh thính 
Ngài giảng giải “ta hiểu biết mọi ngành nghề 
trong đời” cho con hiểu. Bạch Ngài. 

D- Này ông Bà-la-môn! Đề nhắc lại lần nữa, 
xin ông trả lời đúng đăn những câu hỏi như sau: 

- Ta thấy hay nhãn-thức-tâm thấy? 

- Nhãn-thức-tâm tháy. Bạch Ngài. 

- Ta nghe hay nhĩ-thức-tâm nghe? 

- Nhĩ-thức-tâm nghe. Bạch Ngài. 

- Ta ngửi hay tỷ-thức-tâm ngửi? 

- 1ỷ-thức-tâm ngửi. Bạch Ngài. 

- Ta nếm hay thiệt-thức-tâm nếm? 

- Thiệt-thức-tâm nêm. Bạch Ngài. 

- Ta xúc-giác hay thân-thức-tâm xúc-giác? 

- Thân-thức-tâm xúc-giác. Bạch Ngài. 

Ps- Này ông Bà-la-môn! Như vậy, ta vốn đĩ 
không có thát, thì tâm nào có khả năng hiểu biết 
mọi ngành nghề trong đời này được? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-sư, như vậy, chỉ có 
J-thức-tâm mới có khả năng hiệu biết được mọi 
ngành nghề trong đời mà thôi. Bạch Ngài. 
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Ps- Này ông Bàả-la-môn! Đúng vậy, sự-thật 
chỉ có ý-thức-tâm mới có khả năng hiểu biết 
được mọi ngành nghề trong đời mà thôi. 

Ý-thức-tâm phát sinh do 2 nhân-duyên: 

- Hadayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh của 
75 ý-thức-tâm.t 

- Dhammäãrammana: Đỗi-tượng pháp.) 


Khi hadayavafthuripa tiếp xúc với đối- -fưọng 
pháp nào thì có 1 trong 75 ý-thức-tâm ấy tương 
xứng phát sinh biết đối-tượng pháp ấy. 


Theo bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa, 75 ý-/ức- 
tam phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavatthuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ý-thức-tâm. 

2- Dhammarammana: Đối-tượng pháp tiếp 
xúc với hadayavatthuripa ấy. 

3- Manodvaravajjanacitta: Y-môn hướng-tâm 
tiếp xúc với đối-tượng pháp ấy. 


Khi hội đủ 3 nhân-duyên của một tâm nảo thì 
ý-thức-tâm ây phát sinh làm phận-sự hiệu biệt 


! 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + § vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc-giới-tâm + § vô-sắc-giới-tâm (trừ 4 vô-sắc-giới-quả- 
tâm) + 8 siêu-tam- -BIỚI- -tâm. 

ˆ Đối- -tượng pháp gôm có 6 loại là 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh- sắc, 
16 sắc vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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đối-tượng pháp â ấy (không phải ta, người, chúng- 
sinh nào biết đối-tượng pháp ấy được). 


Blim- Kính bạch Ngài Pháp-Šw, con thành kính 
cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiệu không phải 
ta hiệu biết, sự-thật chỉ có ý-thức-tâm hiêu biết 
các môn học, các nghề nghiệp trong đời mà thôi, 
không phải ta, người, chúng-sinh nào hiệu biết 
các môn học, các nghề nghiệp trong đời cả. 

Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, ... 

Blin- Kính bạch Ngài Pháp-Su, kính thính 
Ngài giảng giải "ta đi, ta đứng, ta ngôi, ta năm, 

” cho con hiệu. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Ông nói rằng: “ta đi” có 
đúng vậy hay không? 

Bim- Kinh bạch Ngài Pháp-Sư, con nói rằng: 
“ta đi”, sự-thật đúng vậy. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Khi ông đau hai chân, 
ông đi được hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con không đi 
được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Khi ông đi không được, 
ta còn hiện hữu hay không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ta vẫn còn hiện 
hữu. Bạch Ngài. 
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Ps- Này Bả-la-môn! Ta vẫn còn hiện hữu, tại 
sao ông không đi được? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, dù ta vẫn còn 
hiện hữu, nhưng vì hai chán bị đau, nên không 
thê đi được. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Khi ông điễu trị khỏi đau 
hai chán, ông đi được hay không? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con đi được 
bình thường. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Như vậy, ta đi hay chân đi? 

BIm- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chính hai chân 
đi, chứ không phải ta đi. Bạch Ngài. 

P- Này Bà-la-môn! Ông nói hai chân đi, có 
đúng vậy không? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sw, đúng vậy, con 
nói hai chân ải. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bà-la-môn! Người chết có hai chân 
tại sao không đi được? 

Bim- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, người chết dù 
có hai chân, nhưng không còn tâm nên đi không 
được. Bạch Ngài. 

Ps- Này Bả-la-môn! Đúng vậy, đi gọi là oai- 
nghĩ-ẩi là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittqja- 


rũpa), người chết không còn tâm nên không thể 
phát sinh oai-nghi-di được. 
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Người nào có thân, tâm khỏe mạnh trong cuộc 
sống hằng ngày, nên người ấy có khả năng đi, 
đứng, ngôi, năm,... Thật ra, môi oai-nghi-di, oai- 
nghi-đứng, oai- thanh -ngôi, oai-nghi-năm, ... phát 
sinh do hội đủ nhân-đuyên của mỗi oai nghỉ. 


1- Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đi 


Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biến qua nhiễu nhán-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi”. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. : : 

Dn Toàn thân di chuyên bước đi mỗi tư thê đi, 
môi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm áy. 

Vì vậy, gọi là “hân đi” hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citajaripa), không phải 
ta đi. 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phái sinh do tâm qua quá trình 
diện biến qua nhiễu nhán-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. 
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- Toàn thân từ chân đến đâu đứng yên theo 
môi tr thể đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “hân đứng ” hoặc “sắc đứng ” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa), không 
phải ta đứng. 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến qua nhiễu nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân chuyển động. 

- Toàn thân, thân phần trên ngồi yên, thân 
phân dưới co theo mỗi tư thể ngôi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió 2 phái sinh do tâm áÿ. 


, 


Vì vậy, gọi là “hân ngôi” hoặc “sắc ngôi” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripd), 
không phải ta ngôi. 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diễn biến qua nhiễu nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 
- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân chuyển động. 
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- Toàn thân năm yên trên mặt phẳng theo mỗi 
tư thế nằm, mỗi dáng nằm do năng lực của chất 
giỏ phát sinh do tâm ấy. 

Vì vậy, gọi là “£hân nằm” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citajaripa), không 
phải ta năm. 

Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trải, co tay vào, duỗi lay ra, co chân vào, duỗi 
chân ra, v.v... đều là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(citajaripa), không phải ta cử động. 


Đức-Phật ví ,Sắc-£hân như là chiếc xe. 
Tâm như là người lái xe. 

Thật vậy, sắc-hân này gồm có 27 sắc-pháp 
hoản toàn không biệt 6 đôi-tượng, chỉ có thê tiêp 
xúc được 6 đôi-tượng làm nhân-duyên đê cho 6 
loại tâm phát sinh mà thôi. 

Chiếc xe gồm có các bộ phận ráp lại với nhau 
không thê chạy tới trước, chạy lui sau, chạy 
mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trải, V.V... 

Sở dĩ chiếc xe có thể chạy tới trước, chạy lui 
sau, chạy mau, chạy chậm, rễ phải, rẽ trải, V.V 

.- là do nhờ người lái xe điêu khiên. 

Cũng như vậy, sắc fhân này không thê đi, 
đứng, ngồi, năm, quay bên phải, quay bên trải, 
co tay vào, đuôi tay ra, co chân vào, duôi chân 
?Ø, Đitáa 
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Sở đĩ sắc thân này có thê đi, đứng, ngôi, nằm, 
quay bên phải, quay bên trải, co tay vào, đuối 
fay ra, co chán vào, duối chân ra, v.v... là do 
nhờ ứâm điều khiển. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt, dù tâm muốn đi, 
đứng, ngôi, năm cũng không thê đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, là vì chất gió phát sinh do tâm 
ấy không đủ năng lực làm cho toàn thân chuyển 
động theo ý muôn của người ấy được, bởi vì 
chất đất và chất nước nặng nê trong thân. 


Cũng như vậy, nếu chiếc xe bị hư bộ phận 
nảo thì người lái xe tài giỏi cũng không thể điều 
khiến chiếc xe ấy chạy theo ý của mình được. 

Như vậy, mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam- 
giới phát sinh đều do nhân- duyên, nên mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô- 
ngã, không do một ai có quyền năng tạo ra một 
sắc-pháp nào, một danh-pháp tam-giới nào được. 


Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành 
kính cảm tạ ân-đức của Ngài, con đã hiểu không 
phải ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta năm,... Sự-thật 
chỉ có thân đi hoặc sắc đi; thân đứng hoặc sắc 
đứng; thân ngôi hoặc sắc ngôi; thân năm hoặc 
sắc năm, ... mà thôi. Sắc ấi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc Hàng .. là săắc-pháp phát sinh do tâm 
(citajaripa), không phải ta đi, ta đứng, ta ngôi, 
fa năm ... 
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'“Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp.” 


Bim Kính bạch Ngài Pháp-Sư, người đời 
thường nói: “ta tạo thiện nghiệp, fq tạo ác- 
nghiệp”. Nhưng nêu không có ta, thì ai tạo thiện- 
nghiệp, ai tạo ác-nghiệp? Kính thỉnh Ngài giảng 
giải cho con hiệu. Bạch Ngài. 

D- Này Bà-la-môn! Đức-Phật dạy về nghiệp 
răng: 

“Cetana ham bhikkhave kammam vadami, 
cefaviva kammam karoi kãyena vãcãya 
manasä. ” 0 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿý rồi 
mới tạo nghiệp băng thân hoặc băng kháu hoặc 
băng ÿ. Vì vậy, Như-lai dạy tắc-ý gọi là nghiệp. 

Tác-ÿý đó là tác-ý fâm-sở (cetanacetasikq), là 
l trong 52 tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ÿj tâm-sở (cetanäcefasika) đồng 
sinh với 12 bẩr-thiệntâm !? và tác-J tâm-sở 
đồng sinh với 2! hoặc 37 /hiện-tâm ”” thì tác-ý 
tâm-sở ây gọi là nghiệp. 





: Aguttaranikãya, phần Chakanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
? 12 bắt-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm. 

3 21 hoặc 37 thiện-tâm đó là 8 đại-thiện-tâm + 5 sắc-giới thiện- 
tâm + 4 vô-sắc- giới thiện-tâm + 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-tâm. 
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- Khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với 12 báf-thiện-tâm tạo 12 bát-thiện-nghiệp (12 
ác-nghiện) băng thân, băng khâu, băng ý. 

- Khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với ở dục-giới đại-thiện-tâm tạo ở dục-giới đại- 
thiện-nghiệp băng thần, băng khâu, băng ý. 

- Khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
VỚI 5 Sãc-giới thiện-tâm tạo 5 săc-giới thiện- 
nghiệp băng ý. 

- Khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với 4 vồ-sãc-giới thiện tâm tạo 4 vô-săc-giới 
thiện-nghiệp băng ý. 

- Khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm tạo 4 hoặc 20 
siêu-tam-giới thiện-nghiệp băng ý. 

Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 36 hoặc 52 guả-zâm '” và đồng sinh với 
20 duy-tác-tâm ' thì tác-ý tâm-sở ấy không goi 
là nghiệp. 





' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm + § dục-giới đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 
4 vô-sắc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 dục-giới đại- 
duy-tác-tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Nghiệp và quả của nghiệp °) 
Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 
“Kammassako nhỉ kamưnadayado kammnayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kammam 
karisami kalyanam vã papakam va tfassa 
dãyädo bhavissämi. ” “ 

- Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là thân quyên của ta, nghiệp là nơi 
nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào Tthiện- 
nghiệp hoặc dc-nghiệp` ta sẽ là người thừa 
hưởng quả am-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


* Bátthiện nghiệp (akusalakamma) (ác- 
nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm tạo 12 ác-nghiệp cho quả khổ trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Người ác nào đã tạo ác-nghiệp nào, nêu ác- 
nghiệp ấy có cơ hội thì cho g„đ khổ trong kiếp 
hiện-tại. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 





! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
* Aủg. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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chịu quả khô trong cõi ác-giới ây cho đên khi 
mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi 
áC-BIỚI. 

* Thiện-nghiệp (kusalakamma) có 4 loại cho quả 
an-lạc trong kiêp hiện-tại và vô sô kiệp vị-lai: 


1- Đại-thiện-nghiệp (nahakusalakamma) đó 
là tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 
ở đại-thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai trong 7 cõi thiện- 
dục-giới (cõi người vả 6 cõi trời dục-g1ớ]). 

Người thiện nào đã tạo ẩgï-£hiện-nghiệp nào, 
nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đgỉ-£hiện- 
nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp sau 
l trong 7 cõi thiện-dục-giới (cõi người và 6 cõi 
trời dục-giới), hưởng gui amn-lạc trong cõi 
thiện-dục-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, mới tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp (rupakusalakamma) 
đó là /ác-ý fám-sở đông sinh với 5 sắc-giởi 
thiện-tâm tạo 5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai trong l6 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 


Phần II: Vấn Đáp Giữa Ngài Pháp-Sư Với Vị Bà-LaMôn 113 





Hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
(tihetukapugsala) thực hành pháp-hành thiền- 
định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, hưởng an-lạc trong bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc 
cao cuối cùng có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trên l trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với bậc thiền sắc- giới quả-tâm bậc 
cao ây, hưởng an-lạc cho đến hết tuôi thọ trong 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp (aripakusala- 
kamma) đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 4 vô- 
sẵc-giới thiện-tâm tạo 4 vô-sdc-giới thiện- nghiệp 
cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) thực hành pháp-hành thiền- 
định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, 
hưởng an-lạc trong bậc thiền vô-săc-giới thiện- 
tâm trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc 
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cao cuối cùng có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trên tầng trời vô- sắc- giới phạm-thiên tương 
xứng với bậc thiền vô-sắc- giới quả-tâm bậc cao 
ây, hưởng an-lạc cho đến hết tuôi thọ trong tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy, rồi tái-sinh kiếp 
sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý 
tâm-sở động sinh với 4 siêu-tam-giới thiện-tâm 
đó là 4 Thánh-đao-tâm liền cho quả là 4 Thánh- 
quả-tâm không có thời gian ngăn cách. 

4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm không có phận-sự cho quả tái-sinh kiếp 
sau, mà trái lại có khả năng đặc biệt làm giảm 
dần kiếp tái-sinh theo năng lực của 4 bậc 
Thánh-nhân như sau: 

- Bậc Thánh Nhập-lưu chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc 
Thánh Nhập-lưu chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp 
sau trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới chỉ I 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
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ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 

- Bậc Thánh Bấr-lai không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiệp sau trên 
tâng trời săc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bắt-lai chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-háún, tôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn 
trên tâng trời săc-giới phạm-thiên, giải thoát khô 
tử sinh luân hôi trong tam-gIới. 

- Bậc Thúnh A-ra-hún đến khi hết tuổi thọ, 
đông thời tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân hôi trong tam-gIới. 

Như vậy, ø fqao ác-nghiện, fa tạo thiện-nghiệp 
không có, mà chỉ có íác-ý fâm-sở (cefana- 
cefasika) đồng sinh với bát-thiệntâm tạo ác- 
nghiệp và tác-ÿý tâm-sở (cetanacetasika) đông 
sinh với thiện-tâm tạo thiện-nghiệp mà thôi. 


Cái ta, cái ngã không có thật 


Cái ta, cái ngã vốn không có thật, sở đĩ có 
cái ta, cái ngã là vì tà-kiễn (difthi) thây sai chấp 
lầm nơi đanh-pháp cho là fa, là ngã; hoặc tà- 
kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp cho là fa, 
là ngã. 

Tà-kiến đó là tà-kiến tâm-sở (ditthicetasika) 
đồng sinh với 4 fham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
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sai chấp lâm nơi đdanh-pháp cho là fa, là ngã; 
hoặc tả-kiên thây sai châp lâm nơi sửc-pháp cho 
là £a, là ngã. Ví dụ: 


* Tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi danh-pháp 


- Khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc thì 
tâm tả-kiên thầy sat, châp lầm nơi nhấn-thức- 
tâm thấy ây cho là ta tháy. 

- Khi nhĩ-thức-tâm nghe đôi-tượng âm thanh 
thì âm tà-kiến thây sai, châp lâm nơi nhĩ-thức- 
tâm nghe ấy cho là ta nghe. 

- KhI Ø-(ức-tâm ngưi đối-tượng hương thì 
tâm tà- kiến thấy sai, chấp lầm nơi fÿ-fthức-tâm 
ngửi ấy cho là ta ngửi. 

- Khi fhiệt-thức-tâm nếm đối-tượng vị thì tâm 
tà- kiến thấy sai, chấp lầm nơi fhiệf-thức-tâm 
nếm ấy cho là ta nỄm. 

- Khi thân-thức-tâm xúc-giác đôi- -tượng xúc 
cứng, mềm, nóng, lạnh, ... thì Zâm fà-kiển thấy 
sai, chấp lầm nơi thân-thức-tâm xúc-giác äy 
cho là fq xúc-giác. 

- Khi ý-thức-tâm biết đối-tượng pháp °) thì 
tâm tả-kiên thầy sai, chầâp lâm nơi ý-f£hức-tâm 
biết áy cho là ta biết, fq sMÿ ngỈH, v.v... 





` Đồi-tượng pháp có 6 loại: 89 tâm, 52 tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc 
vi-tế, Niết-bàn, chế-định-pháp. 
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* Tà-kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc-pháp 

- Khi thân đi hoặc sắc đi thì tâm tà-kiến thấy 
sai, chấp lầm nơi £hân đi hoặc sắc đi ấy cho là 
tạ đi. 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng thì tâm tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm nơi /hân đứng hoặc sắc đứng 
ấy cho là ta đứng. 

- Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi thì tâm tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm nơi /hân ngồi hoặc sắc ngôi 
ấy cho là ta ngôi. 

- Khi hân nằm hoặc sắc nằm thì tâm tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm nơi /hân nằm hoặc sắc nằm 
ấy cho là ta nằm. 

- Hoặc khi /hân cứ động các oai-nghi phụ 
hoặc sốc cứ động các oai-nghi phụ, thì tâm tà- 
kiến thây sai, chấp lầm nơi sắc cử động ấy cho 
là ta cứ động, v.v... 


Như vậy, cái fa, cái ngã vỗn đĩ không có thật, 
mà chỉ có #âm fà-kiến là có thật mà thôi. 

Cho nên, không có pháp-hành diệt ngã mà 
chỉ có pháp-hành thiên-tuệ dân đến diệt tận 
được tâm tà-kiên cháp ngã mà thôi. 

Pháp-hành thiền-tuệ diệt tận được tâm tà-kiến 

châp ngã 

* Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tiheftukapuggala), đã tùng tích lũy trong fâm 
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đây đụ 10 pháp-hạnh ba-la-mậi từ kiếp này sang 
kiếp kia trải qua vô số kiếp quá-khứ và có đủ 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gần 
gũi thân cận với bậc thiện-trí trong Phật-giáo, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có đức-tin 
trong sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có giới hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, tinh-tấn thực hành 
pháp-hành thiềntuệ đúng theo pháp-hành 
trung-đạo, có khả năng phát sinh frí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ fhậf-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều là pháp-vô-ngã (anafiä); tiếp theo phát 
sinh Ørí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, 
biết rõ 3 #ạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; theo tuần tự phát 
sinh từ #i-£uệ thiển-tiệ tam-giới đến tri-tuệ 
thiển-tuệ siêu-tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiển-não là 
tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dự sót, trở thành bậc 
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Thánh Nhập-lưu, là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật. 

Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đối không còn ứà- 
kiến theo chấp ngã trong sắc-pháp, trong danh- 
pháp tam-giới cho là fa, là ngã nữa như sau: 

* Khi nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc; khi 
nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh; khi tỷ-thức- 
tâm ngửi đối-tượng hương; khi thiệt-thức-tâm 
nếm đổi-tượng vị; khi thân-thức-tâm xúc-giác 
đối-tượng xúc; khi ý-thức-tâm hiểu biết các đối- 
tượng pháp, bậc Thánh Nhập-lru không còn 

tà-kiến theo chấp ngã cho là ta thấy, ta nghe, fq 
ngửi, ta nếm, ta xúc-giác, ta hiểu biết nữa. 


* Khi thân đi hoặc sắc đi, khi thân đứng hoặc 
sắc đứng, khi thân ngôi hoặc sắc ngồi, khi thân 
năm hoặc sắc năm, khi thân cử động oai-nghi 
phụ hoặc sắc cử động oai-nghi phụ, bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến theo chấp ngã cho 
là fa ấi, ta đứng, ta ngôi, ta nằm, ta cử động odi- 
nghỉ phụ nữa. 

Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chăn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới 
nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 


120 NGÃ - VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP 





thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục- 
giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh 1-ra-hán, rỒi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


Vị Bà-la-môn phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo 


V† Bà-la-môn cung-kính bạch với Ngài Pháp- 
Sư rằng: 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con hết lòng 
thành kính đánh lễ Ngài để tỏ lòng tri ân sâu sắc 
của con. Ngài Pháp-Sư đã giải đáp, giảng giải 
những câu hỏi từ đẫu đến cuối rành rẽ rõ ràng, 
giúp cho con thông hiểu rõ sự-thật không có ta mà 
chỉ có môi tâm làm phán-sự của mình mà thôi. 

Thật ra, ngay câu hỏi đấu tiên “ta thấy”, Ngài 
Pháp-Sư đã giải đáp, giảng giải rành rễ rõ 
ràng, nên giúp con thông hiểu rõ rằng: 

“Ta thấy” thuộc về tà-kiễn thấy sai chấp lâm 
từ sắc-pháp hoặc danh-pháp tự xưng là ta thấy, 
nhưng sự-thật đúng theo thật-tảnh-pháp không 
có ta thấy, mà sự-thật chỉ có nhãn-thức-tâm 
làm phận-sự thấy đồi-tượng sắc mà thôi. 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, ngay câu hỏi đầu 
tiên, con đã thông hiểu đúng theo chánh-kiến 
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rồi, nhưng mà con muốn hiểu biết rộng thêm 
nữa, nên con kính thính Ngài Pháp-Sư giải đáp 
giảng giải những câu hỏi tiếp theo. Con chân 
thành cảm tạ ân-đức của Ngài. 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, con thành kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo: Đức-Phát-bảdo, 
Đức-Pháp-bảdo, chư t}-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Ngài Pháp-Sự công nhận con là 
cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 


Nhóm học trò xỉn thọ phép quy-y Tam-bảo 


Thấy vị Bà-la-môn, Tôn-sư của họ cung-kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo như vậy, nhóm học 
trò và những người bạn thân đều xin noi gương 
theo vị Tôn-sư cùng nhau thành kính bạch với 
Ngài Pháp-Sư rằng: 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chúng con thành 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bdo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-báo, chư tÈ-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Ngài Pháp-Sự công nhận chúng con 
là cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 


Một số người nam thành kính xin Ngài Pháp- 
Sư cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Số đông người trước kia tin theo các nhóm 
ngoại-đạo, nay nghe Ngài Pháp-Sư giảng giải 
những điều chưa từng nghe, chưa từng biết, nên 
số người này đều phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, cùng nhau thành kính bạch với 
Ngài Pháp-Sư răng: 

- Kính bạch Ngài Pháp-Sư, chúng con thành 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảdo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-báo, chư t}-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Ngài Pháp-Sự công nhận chúng con 
là cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 


Còn các vị đạo-sư của các phái ngoại đạo 
cùng với nhóm đệ-tử trung thành, đến tham dự 
cuộc tranh luận giữa vị Bà-la-môn tài giỏi có tài 
hùng biện với Ngài Pháp-sư trong phật-giáo, với 
hy vọng vị Bà-la-môn chắc chăn sẽ thăng Ngài 
Pháp-sư để lấy lại uy tín của các phái ngoại đạo, 
không ngờ vị Bà-la-môn cùng với nhóm học trò 
đều quy thuận theo Ngài Pháp-sư trong Phật- 
giáo, cho nên các vị đạo-sư và các nhóm trung 
thành đều thất vọng trở về tu viện của mình. 


(Xong phần nội dung) 
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Chúng-sinh trong 31 cối tam-giới 

Tât cả chúng-sinh có 3 loại: 

1- Chúng-sinh có ngũ-uân là sắc-uấn, thọ- 
uân, tưởng-uán, hành-uán, thức-uấn nghĩa là 
chúng-sinh có /hân và fắm, trong lÌ cõi dục- 
giới và 1Š tâng trời săc-giới phạm-thiên. 

2- Chúng-sinh có tứ-uân là thọ-uân, tưởng- 
uân, hành-uân, thức-uán (Không có săc-uân) 
nghĩa là chúng-sinh có đm mà không có /hán, 
trong 4 tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Chúng-sinh có nhát-uân là săc-uán (không 
có thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức-uân) nghĩa 
là chúng-sinh có £hân mà không có /âm, trong 
tâng trời săc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Loài người là chúng-sinh có ngũ-uân: sắc- 
uấn, thọ-uán, tưrởng-uân, hành-uân, thức-uän. 

* Sác-wuán thuộc vệ thân gôm có 28 sắc-pháp. 

Mỗi người bình thường có 27 sắc-pháp: 

- Nêu là người nam trừ săc-nữ-tính. 

- Nêu là người nữ trừ săc-nam-tính. 

* Thọ-uân, tưởng-uân, hành-uân, thức-uán 
thuộc vê fâm. 

- Thọ-uân đó là thọ fãm-sở đông sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 
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- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 89 hoặc 121 tâm. 

- Hành-uẩẫn đó là 50 tâm-sở (trừ thọ tâm-sở 
và tưởng tâm-sở) đông sinh với 89 hoặc 12[ tâm. 

- Thức-uẩn đó là 89 hoặc 121 tâm. 


Trong bài kinh Anaffalakkhanasutta '”: Kinh 
Trạng-thái Yó-ngã, Đức- Phật thuyết giảng ngũ- 
uắân (sắc- -uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uấn, hành-uấn, 
thức-uẩn) là pháp-vô-ngã (anatiä), tễ độ nhóm 5 
ty-khưu là Ngài Đại-Trưởng-lão 4ññasikondañna, 
Ngài Trưởng lão Vappa, Ngài Trưởng-lão 
Bhaddiya, Ngài Trưởng lão Mahanama, Ngài 
Trưởng-lão Assaji đều là bậc Thánh Nhập-lưu. 
Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Rupamn bhikkhave anattä, rủpañca hidam 


bhikkhave atã abhavissa, ... ” “ 


Sắc-uẩn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Sắc uấn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiếu theo ý của đì). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu sắc-uẩn này 
là ía (ngã), thì sắc-uẩn này không bị vô-thường 


biến đổi, không bị bệnh khổ thân, các con có thể 
mong muốn sắc-uẩn này rằng: 





„Šamyuttanikäya, Khandhavaggasamyutta, Anattalakkhanasutta. 
* Tìm hiểu rõ đầy đủ trong quyền “Kinh Trạng-Thái Vô-Ngã”, 
cùng soạn giả. 
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“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh xinh đẹp 
như thể này, sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh hoạn 
khổ thân, xấu xí như thế kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì sắc-uẩn 
này là vồ-ngã, do đó, sắc-uẩn này bị vô-thường 
biến đổi, bị bệnh hoạn khô thân. Vì vậy, các con 
không: thể HIOHgS muốn sắc-uẩn này rằng: 

“Sắc-uẩn của tôi được khỏe mạnh, xinh đẹp 
nh thể này. Sắc-uẩn của tôi đừng có bệnh hoạn 
khổ thân, xấu xí như thế kia. ” 

(Sắc-uấn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy theo ý muốn của di.) 

Thọ-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Thọ-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đi). 

- Này chư t)-khưu! Thật vậy, nếu thọ-uẩn này 
là ta (ngã) thì thọ- uẫn này không bị vô-thường 
biến đổi, không bị bệnh hoạn khổ thân, không bị 
bệnh hoạn khô tâm, các con có thể mong muốn 
thọ-uẩn này rằng: 

“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thể này. 
Thọ-uẩn của tôi đừng khổ đau như thể kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thọ-uẩn này 
là vồ-ngã, do đó thọ-uẩn này bị vô-thường biến 
đổi, bị bệnh hoạn khổ thân, bị bệnh hoạn khổ tâm. 
Vì vậy, các con không thể mong muốn thọ-uẩn 
này rằng: 
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“Tho-uẩn của tôi được an-lạc như thể này. 
Thọ-uân của tôi đừng khô tâm như thê kia. ” 

(1 họ-uấn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy thuộc theo ý muôn 
của ai.) 


Tưởng-uân là vô-ngã 


- Này chư tỳ-khưu! Tưởng-uẩn này là vồ-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của đi). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu tưởng-uẩn 
này là ta (ngã), thì tưởng-uẩn này không bị vô- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ dâm, các con 
có thể mong muôn tưởng-uẩn này rằng: 


“Tưởng-uẩn của tôi tưởng nhớ điểễu tốt, điều 
thiện như th này. Tưởng-uẩn của tôi đừng 
tưởng nhớ điều xấu, điều ác như thế kia. ” 

- Này chư t)-khưu! Sự thật, bởi vì tưởng-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, tưởng-uẩn này bị vô- 
thường biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các 
con không thể mong muốn tưởng-uẩn này rằng: 


“Tưởng-uẩn của tôi trởng nhớ điểu tốt, điều 
thiện như th này. Tưởng-uẩn của tôi đừng 
tưởng nhớ điều xấu, điều ác như thế kia. ” 

(Tưởng-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy thuộc theo ý muốn 
của ai.) 
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Hành-uẫn là vô-ngã 

- Này chư t)-khưu! Hành-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ÿ muôn của đi). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu hành-uẩn 
này là ta (ngã), thì hành-uẩn này không bị vô- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ tâm, các con 
có thể mong muốn hành-uẩn này rằng: 

'Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thể 
này. Hành-uẩn của tôi đừng hành ác-nghiệp như 
thể kia. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì hành-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, hành- uấn này bị vồ- 
thường biến đổi, bị bệnh khổ tâm. VÌ vậy, các 
con ĐÔNG thể mong muốn hành-uẩn này rằng: 

Hành-uẩn của tôi hành thiện-nghiệp như thể 
này. Hành-uẩn của tôi đừng hành ác-nghiệp như 
thể kia. ” 

(Hành-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào 
nhân duyên, không tùy thuộc theo ý muốn của di.) 

Thức-uẫn là vô-ngã 

“Này chư t)-khưu! Thức-uẩn này là vô-ngã 
(không phải ta, không chiêu theo ý muốn của ai). 

- Này chư tỳ-khưu! Thật vậy, nếu thức-uẩn 
này là ta (ngã), thì thức- uấn này không bị vô- 
thường biến đổi, không bị bệnh khổ tâm, các con 
có thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 
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“Thức-uân của tôi biết điêu tốt, điểu thiện 
như thê này. Thức-uân của tôi đừng biết điễu 
xáu, điểu dc như thể kia. ” 


- Này chư tỳ-khưu! Sự thật, bởi vì thức-uẩn 
này là vô-ngã, do đó, thức-uẩn này bị vô-thường 
biến đổi, bị bệnh khổ tâm. Vì vậy, các con không 
thể mong muốn thức-uẩn này rằng: 

“Thực-uẩn của tôi biết điều tốt, điều thiện 
nh thế này. Thức-uẩn của tôi đừng biết điều 
xấu, điều ác như thế kia. ” 

(Thức-uẩn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc 
vào nhân-duyên, không tùy thuộc theo ý muốn 
của ai...) 


Vấn: Ngũ-uân (săc-uẩn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uân, thức-uán) sinh do nhân-duyên-sinh 
như thể nào? 


Đáp: Ngũ-uân (sắc-uân, thọ-uán, tưởng-uấn, 
hành-uán, thức-uán) sinh do 5 nhân-đuyên-sinh 
Của môi uán. 

1- Sắc-uẩn sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Săc-uán sinh do vô-minh sinh. 

- Săc-uán sinh do tham-di sinh. 

- Săc-uân sinh do nghiệp sinh. 

- Săc-uân sinh do vật-thực sinh. 

- Trạng-thái-sinh của sàc-uán. 


Chúng-Sinh Trong 31 Cõi Tam-Giới 129 





Sắc-uẩn nào sinh do nhân-duyên nảo sinh thì 
săc-uán ây diệt do nhân-duyên ây diệt. 

* Sắc-uẫn diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Sắc-uẩn diệt do vô-minh diệt. 

- Săc-uân diệt do tham-di diệt. 

- Săc-uán diệt do nghiệp diệt. 

- Săc-uán diệt do vật-thực diệt. 

- Trạng-thải-diệt của săc-uán. 


2- Thọ-uẫn sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Thọ-uẩn sinh do vô-minh sinh. 

- Thọ-uân sinh do tham-di sinh. 

- Thọ-uân sinh do nghiệp sinh. 

- Thọ-uân sinh do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thọ-uán. 

Thọ-uẩn nào sinh do nhân-duyên nào sinh thì 
thọ-uấn ây diệt do nhân-duyên ây diệt. 

* Thọ-uẫn diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Thọ-uẩn diệt do vô-minh diệt. 

- Thọ-uân diệt do tham-di diệt. 

- Thọ-uân diệt do nghiệp diệt. 

- Thọ-uán diệt do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của thọ-uán. 

3.4- Tưởng-uẩn, hành-uẫn sinh do 5 nhân- 

duyên-sinh 
- Tưởng-uẩn, hành-uẩn sinh do vô-mình sinh. 
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ví ưởng-uẩn, hành-uẩn sinh do tham-ái sinh. 

- Tưởng-uân, hành-uán sinh do nghiệp sinh. 

- Tưởng-uân, hành-uán sinh do xúc sinh. 

- Trạng-thái-sinh của tưởng-uán, hành-uán. 

Tưởng-uẩn, hành-uấn nào sinh do nhân- 
duyên nào sinh thì #ởng-uân, hành-uấn ây diệt 
do nhân-duyên ây diệt. 

* Tưởng-uẩẫn, hành-uẫn diệt do 5 nhân-duyên- 

diệt 

-T ướng-uẩn, hành-uẩn diệt do vô-mình diệt. 

- Tưởng-uân, hành-uán diệt do tham-ái diệt. 

- Tưởng-uáân, hành-uán diệt do nghiệp diệt. 

- Tưởng-uân, hành-uán điệt do xúc diệt. 

- Trạng-thái-diệt của tưởng-uân, hành-uán. 

5- Thức-uẩn sinh do 5 nhân-duyên-sinh 

- Thức-uẩn sinh do vô-mình sinh. 

- Thức-uán sinh do tham-ái sinh. 

- Thức-uán sinh do nghiệp sinh. 

- Thức-uân sinh do săc-pháp, danh-pháp sinh. 

- Trạng-thái-sinh của thức-uán. 

Thức-uẩn nào sinh do nhân-duyên nảo sinh, 
thì Zức-uán ây diệt do nhân-duyên ây diệt. 

* Thức-uẩn diệt do 5 nhân-duyên-diệt 

- Thức-uẩn diệt do vô-minh diệt. 

- Thức-uân diệt do tham-ái diệt. 
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- Thức-uẩn diệt do nghiệp diệt. 

- Thức-uán diệt do săc-pháp, danh-pháp diệt. 

- Trạng-thúi-diệt của thức-uán. 

Như vậy, uẩn nào sinh do nhân-duyên-sinh 
rồi uẫn ấy diệt do nhân-duyên-diệt liên tục không 
ngừng nên uân có frạng-thái vồ-fhường; uân nào 
có /rạng-thải vô-thường thì uẫn ấy có trạng-thải 
khô; uân nào có trạng-thải khó thì uân đy có 
trạng-thải vô-ngã. 

Cho nên, mỗi uấn đểu có trạng-thái vô- 
thường, có trạng-thái khó, có trạng-thái vô-ngã. 

Bài kinh Yadaniccasutta °) 

“Savatthinidanam. Ripam bhikkhave aniccaụ, 
yadamccaw tam dukkham, yam dukkham 
tadanatt, yadanatftÄ tam “neflam mama, neso- 
hamasmi na meso diã ti Pvamefan yatha- 
bhutamn sammnappañnaya dafthabbam. ... ” 


Ý nghĩa bài kinh Yadaniccasutta 


Một thuở nọ, Đức-Phát ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gán kinh-thành Savatthi Khi áy, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Sắc-uẩn là vô-thường, 
sac-uân nào là vô-thường thì săc-uán ấy là khó, 





' Samyuttanikãya, Khandhakavaggasamyutta, Yadaniccasutta. 
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sắc-uấn nào là khô thì sắc-uẩn ấy là vô-ngã, 
sắc-uẩn nào là vồ-ngã thì sắc-uẩn ấy không phải 
là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn này đúng theo sự-thật 
như vậy. 


Thọ-uẩn là vô-thường, thọ-uẩn nào là vồ- 
thường thì thọ-uẩn ấy là khổ, thọ-uẩn nào là khổ 
thì thọ-uẩn ấy là vô-ngã, thọ-uẩn nào là vô-ngã 
thì thọ-uẩn ấy không phải là của ta, không phải 
là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc Thánh 
thanh-văn có tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ-uẩn này đúng theo sự-thật như vậy. 


Tưởng-uẩẫn là vô-thường, tưởng-uẩn nào là 
vô-thường thì tưởng-uấn ấy là khổ, tưởng-uẩn 
nào là khổ thì trởng-uẩn ấy là vô-ngã, tưởng- 
uấn nào là vô-ngã thì tưởng-uẩn ấy không phải 
là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã 
của ta. Bậc Thánh thanh-văn có trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trởng-uẩn này đúng theo sựụ-thật 
như vậy. 


Hành-uẩn là vô-thường, hành-uẩn nào là vô- 
thường thì hành-uẩn ấy là khổ, hành-uẩn nào là 
khổ thì hành-uẩn ấy là vô-ngã, hành-uẩn nào là vồ- 
ngã thì hành-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
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Thánh thanh-văn có tri-tuệ thiên-tiệ thấy rõ, 
biết rõ hành-uân này đúng theo sự-thật như vậy. 


Thức-uẩn là vô-thưởờng, thức-uẩn nào là vô- 
thường thì thức-uẩn ấy là khổ, thức-uẩn nào là 
khổ thì thức-uẩn ấy là vô-ngã, thức-uẩn nào là vồ- 
ngã thì thức-uẩn ấy không phải là của ta, không 
phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Bậc 
Thánh thanh-văn có tri-tuệ thiển-tiệ thấy rõ, 
biết rõ thức-uẩn này đúng theo sụ-thật như vậy. 


- Này chư ty-khưu! Thật-tánh của ngũ-uẩn 
như vậy, bậc Thánh Thanh-văn đã lắng nghe 
chánh-pháp của Như-Lai, rồi thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ, phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ ngũ-uẩn đúng theo thật-tánh, nên trí- 
tuệ thiên-tuệ nhàm chán rong sắc-uẩn, nhàm 
chán trong thọ-uẩn, nhàm chán trong tưởng- 
uẩn, nhàm chán trong hành-uẩn, nhàm chán 
trong thức-uẩn. 

Khi tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán trong ngĩ- 
uấn nên phát sinh tâm xả ly tham-ái, do tâm xả 
ly tham-ái nên chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo- 
tâm giải thoát khỏi mọi tham-ái, mọi phiên-não. 
Tri-tuệ quáản-triệt biết rõ rằng: 

“A-ra-hản Thánh-quả-tâm đã giải thoát hoàn 
toàn mọi phiên-não trâm-luân, không còn phải 
thực hành phảáp-hành bát-chánh-đạo nữa, mọi 
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phận-sự trong tứ Thánh-để đã hoàn thành, 
phạm hạnh cao thượng đã hoàn thiện. Kiếp này 
là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp nào nữa. ” 

Như vậy, trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ biết rõ mỗi 
uẫn có sự sinh, sự diệt, nên thấy rõ biết rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, đó là sự-thật hiển 
nhiên của chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
trong tam-gIới. 


(Xong phần nội dung) 


Đoạn-Kết 


Đức-Phật dạy rằng: 


, 


“Sabbe dhamma anafã. ` 
- Tất cả các pháp đêu là pháp-vô-ngã (anata). 


Tất cả các pháp đó là sankhatfadhamma và 
asankhatadhamma đêu là pháp-vô-ngã (anafi4). 


* Sankhatadlhamma. Pháp-hữuvi là pháp 
được cẩu tạo do 4 nhân-duyên là nghiệp 
(kammd), tâm (củtq), thời-tiêt (tu), vật thực 
(ahara), đó là ngũ-uân (pañcakkhandha), 12 xứ 
(ayatana); I8 tự-tảnh (dhafn); ... 

* Asankhatadhamma: Pháp-vô-vi là pháp 
không bị câu tạo do 4 nhân-duyên là nghiệp 
(kamma), tâm (cita), thời-tiêt (du), vật-thực 
(ahara), đó là Niêtf-bàn (Nibbana) và các chế- 
định-pháp (paññattidhamma). 

Ý nghĩa anattä 

“Na diã qnafA  mnaHhi qHa efassa 
khandhapañcakassã T1ỉ vã anaffã. ” 

- Tất cả các pháp không phải ta là pháp-vô- 
ngã (anatI4); hay ngũ-uân ây không phải ta, 
không phải của ta là pháp-vô-ngã (anafi4). 
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Như vậy, cải ta vốn đĩ không có thật, sở đĩ có 
cái ta là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm từ sắc- 
pháp hoặc từ danh-pháp cho là ta, do năng lực 
của 3 loại phiên-não, nên có 3 loại chấp ngã: 


1- Chấp ngã do năng lực của tà-kiến cho là 
tự ngã của ta (eso me at), thì tham-tâm họp 
với tà-kiên phát sinh thấy sai chấp lâm nơi săc- 
phúp, nơi danh-pháp cho là tự ngã của ta. 

2- Chấp ngã do năng lực của tham-ái cho là 
của ta (cam mamad), thì tham-tâm phát sinh 
muốn có bao nhiêu cũng không biết đu. 

3- Chấp ngã do năng lực của ngã-mạn cho 
là ta (esohamasmi), thì tham-tâm không hợp với 
tà-kiên mà hợp với ngã-mẹạn phát sinh tự so 
sánh mình với người khác răng: “fa hơn người, 
ta băng người, ta thua người. ” 

Pháp-hành thiền-tuệ diệt tận được 3 loại chấp ngã 

1- Chấp ngã do năng lực của tà-kiến 

Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) đã tích luy đáy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát từ vô số kiếp quả-khứ và 5 pháp- 
chủ: tín pháp-chủ, tán pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Kiếp hiện-tại hành-giả ấy có duyên lành lắng 
nghe chảnh-pháp của Đức-Phát, có đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-bảdo, có giới-hạnh trong sạch làm 
nơi nương nhờ, thực hành pháp-hành thiên-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 3 loại chắp-thủ là tà- 
kiến chấp- thủ, pháp thường hành chấp-thủ, ngã- 
kiến chấp-thủ trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
không còn dự sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu không còn chấp ngã do năng lực của tà-kiến 
(na meso aft4) nữa. 


2- Chấp ngã do năng lực của tham-ái 


Hành-giả nào là bậc Thánh Nhập-lưu có T0 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có nhiều 
năng lực. Hành-giả ấy tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-]) tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được loại tham- 
dục chấp-thủ loại thô cõi dục-giởi trong 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiển không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhất-lai không còn chấp ngã 
do năng lực của tham-ái loại thô trong cối dục- 
giới (nefam mama) nữa. 


Hành-giả nào là bậc Thánh Nhấrlai có 10 
pháp-hạnh ba-la-mát từ vô số kiệp quá-khứ và 5 
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pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tệ pháp-chủ có nhiều 
năng lực. Hành-giả ấy, tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân- lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Bắt-lai Thánh- đạo, Bánr-lai 
Thánh-quả, NiếI-bàn, diệt tận được loại tham- 
dục chấp-thủ loại vi-dể cõi dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiển không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai không còn 
chấp ngã do năng lực của tham-ái loại vi-tỄ 
trong cối đục-giới (netan maạma) nữa. 


3- Chấp ngã do năng lực của ngã-mạn 


Hành-giả nào là bậc Thánh Bấtlai có 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tệ pháp-chủ có nhiều 
năng lực. Hành-giả ấy tiếp tục thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ chân-]) tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Thánh- đạo, -ra- 
hản Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được loại 
tham-dục chắp-thủ cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới 
và ngã-mạn trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến mà hợp với ngã-mạn không còn dự sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán không còn chấp ngã 
do năng lực của tham-di (nefam mama) và 
không còn chấp ngã do năng lực của ngã-mạn 
(nesohamasmi) nữa. 


ĐOẠN KÉT 5 





Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não, mọi ác-pháp không còn 
dự sót, nên tám của bậc Thánh A-ra-hản hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh. Bậc Thánh -ra-hán 
đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, chỉ có bậc thiện-trí phàm-nhân 
thông hiểu pháp-học Phật-giáo mới có tri-tuệ 
hiểu biết tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
tam-giới là pháp-vô-ngã (anatt4) không phải ta, 
không phải của ta mà thôi, nhưng chưa có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới đều là pháp-vô-ngã 
(anatfi4). 


Hành-giả thực hành pháp-hành Phật-giáo đó 
là pháp-hành thiền-tuệ dân đến phát sinh trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-túnh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh pháp tam-giới là pháp-vô- 
ngã (anatiä); trí-tuệ thiển- tuệ tam-giới thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới đêu là 
pháp-vô-ngã (anaf4). 

Hành-giả đạt đến pháp-thành Phật-giáo phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn cũng là 
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pháp-vô-ngã (anaff4), diệt tận được 4 pháp 
chấp-thủ, mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn 
dự sót, trở thành bậc Thánh -ra-hin cao 
thượng trong Phật-giáo. 

Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 


Phát-lịch 2565 / DL. 2021 
Rừng núi Viên-Không, 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tính Ba-Rịa Vũng- Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Patthanä 


Trmìnã puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbada. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DaDPOHfU sasane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayami niraniara1m. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phái triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện câu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram t†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường 1ÔH. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỷ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gôm có 2 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm 
nên tảng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳy-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong ïBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thê tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Aecrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 


Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 


Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đên quý vị độc-giả, rât mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biệt ơn quý độc-giả. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suttantapitakapali và Atthakatha. 

- Bộ Abhidhammmnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- 
Trưởnglão  Vicittasarabhivamsa  (Visitha- 
tipitakadhara, Mahatipifakakovida, Dhamma- 
bhandagdarika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 
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[2177 012)/1/1/8Ề//:)1 Ni TRG: RR 1/27/11 2EẾ (2171 Ế 
pháp-vô-ngã (anatt4), không phải ta (ngã), 
| 4/121/1%4 phải của ta, cho nên, cai vớn đĩ 
không có thật. Sở đĩ có cái ngã là vì tà-kiến 
theo chấp ngã. 

Người nào có [005 172/11/1) 1121/1712 (71/1 
J/10/) sắc pháp, danh-pháp cho là ta, là của ta, 
người áy có tâm tham | )10/0)/ (11015811127 của 
cải, không biết đủ, rôi chấp thủ của cải ấy 
cho là của ta. Thát ra, thậm chí ngay cả thân 
tâm bên trong, còn không phải của ta, huống 
hô của cải bên ngoài, làm sao cho là của ta 
F2/1/01014 

J(S) UỂN/)2 ANG/VN.(1,41/1,0///2)/.-09.1..4,109,.27 
Tam-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
FD/T/1/1/0/472//1121,)72: pháp-vô-ngã (anatIa), 
có giới-hạnh trong sạch, [128,1 G:15Ÿ/1/1TRrịT 
frong cuộc sống hằng ngày, không tự làm 
[1/10Ề//1)/1/Ế 1/12)/158/21,75 1/1 người, tỉnh- tắn tạo 
D11 N1/112/0827/1:) 7175471911 7ì 1ã 212/1 EY.)/1-81/1/:7. 
|/(010/1/0021/1171681/14170110 
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